
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 05/2020/TT-BTP 

 

Hà Nội, ngày   28  tháng  8  năm 2020 

THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ  

về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 

 

Căn cứ Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của 

Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại; 

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 

của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; bồi 

dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm; tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề Thừa phát lại; trang phục Thừa phát lại; đăng ký vi bằng và cơ sở dữ liệu 

về vi bằng; kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; chế độ báo cáo, sổ sách, 

biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại, 

người tập sự hành nghề Thừa phát lại, cơ quan quản lý nhà nước về Thừa phát 

lại và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. 
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Chương II 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHỀ THỪA PHÁT LẠI,  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA PHÁT LẠI HÀNG NĂM; TẬP SỰ VÀ 

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI; 

TRANG PHỤC THỪA PHÁT LẠI 

Mục 1 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHỀ THỪA PHÁT LẠI,  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THỪA PHÁT LẠI HÀNG NĂM 

Điều 3. Đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại 

1. Học viện Tư pháp tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại 

theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 

năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (sau đây gọi 

là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP). 

2. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại bao gồm: kiến thức 

pháp luật về Thừa phát lại, thi hành án dân sự, tố tụng và pháp luật có liên quan; 

đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; kỹ năng hành nghề Thừa phát lại. 

3. Căn cứ nội dung đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại 

khoản 2 Điều này, Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, 

Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị có liên quan 

xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng nghề Thừa phát lại. 

Điều 4. Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề 

Thừa phát lại ở nước ngoài 

Người được đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài được công nhận 

tương đương trong các trường hợp sau đây: 

1. Có văn bằng đào tạo nghề Thừa phát lại được cấp bởi cơ sở đào tạo ở 

nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc 

công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn 

bằng mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; 

2. Có văn bằng đào tạo nghề Thừa phát lại được cấp bởi cơ sở đào tạo ở 

nước ngoài mà chương trình đào tạo nghề Thừa phát lại đã được cơ quan kiểm 

định chất lượng của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền của 

nước đó cho phép thành lập và được phép cấp văn bằng. 

Điều 5. Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại  

Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại quy định tại 

khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP là một trong các giấy tờ sau đây: 
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1. Quyết định bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra 

viên, Giấy chứng minh thẩm phán, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Thẻ chấp 

hành viên, Giấy chứng nhận điều tra viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã có 

thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều tra viên từ 05 năm 

trở lên; 

2. Chứng chỉ hành nghề luật sư, Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công 

chứng viên, Thẻ luật sư, Thẻ công chứng viên kèm theo giấy tờ chứng minh đã 

có thời gian hành nghề luật sư, công chứng từ 05 năm trở lên; 

3. Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư chuyên ngành 

luật; Bằng tiến sĩ luật, trường hợp Bằng tiến sĩ luật được cấp bởi cơ sở giáo dục 

nước ngoài thì phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

4. Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp ngành 

tòa án, kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm sát, thẩm tra viên 

chính, thẩm tra viên cao cấp ngành thi hành án dân sự; thanh tra viên cao cấp, 

chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực 

pháp luật; 

5. Các giấy tờ khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề Thừa 

phát lại theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm 

1. Thời gian tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại hàng năm (sau 

đây gọi là bồi dưỡng nghiệp vụ) tối thiểu là 02 ngày làm việc/năm (16 giờ/năm). 

2. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại bao gồm một hoặc một số 

vấn đề sau đây: cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật về Thừa phát lại, thi hành 

án dân sự, tố tụng và pháp luật có liên quan; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hành 

nghề Thừa phát lại, đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; cách thức giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề Thừa phát lại. 

3. Học viện Tư pháp thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thừa phát 

lại theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thừa phát lại. 

Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Tư pháp tổ chức thực hiện 

việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thừa phát lại theo nội dung quy định tại khoản 2 

Điều này và cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho Thừa phát lại. 

4. Thừa phát lại được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng 

nghiệp vụ nếu trong năm đó đã giảng dạy nghề Thừa phát lại tại Học viện Tư 

pháp hoặc đã giảng tại một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại do cơ quan, 
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đơn vị quy định tại khoản 3 Điều này tổ chức hoặc đã tham gia làm báo cáo viên 

trong các chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về các nội dung quy định tại 

khoản 2 Điều này do Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức. 

Học viện Tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Sở Tư 

pháp cấp văn bản chứng nhận cho Thừa phát lại về việc đã tham gia giảng dạy 

hoặc làm báo cáo viên. 

Trường hợp Thừa phát lại không phải là báo cáo viên mà tham dự các 

chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm về các nội dung quy định tại khoản 2 

Điều này do Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thì 01 

ngày tham dự được tính là 08 giờ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, từ 02 ngày 

tham dự trở lên được tính là hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ. 

Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự cấp văn bản chứng nhận cho 

Thừa phát lại, trong đó nêu rõ số ngày tham dự. 

5. Miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đối với các 

trường hợp sau đây: 

a) Thừa phát lại nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; 

b) Thừa phát lại đang điều trị dài ngày tại cơ sở khám chữa bệnh đối với 

những bệnh thuộc danh mục bệnh chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ Y tế từ 

03 tháng trở lên có giấy chứng nhận của cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương 

đương trở lên. 

Thừa phát lại thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a và b 

khoản này nộp giấy tờ chứng minh cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hành nghề. 

Mục 2 

TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI 

Điều 7. Nội dung tập sự hành nghề Thừa phát lại 

Nội dung tập sự hành nghề Thừa phát lại bao gồm: 

1. Tiếp nhận, phân loại yêu cầu thực hiện công việc của Thừa phát lại (sau 

đây gọi là yêu cầu); kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ có 

trong hồ sơ yêu cầu, năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu; 

2. Ứng xử theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; giải thích cho 

người yêu cầu hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và 

hậu quả pháp lý khi thực hiện yêu cầu, lý do khi từ chối thực hiện yêu cầu; 

3. Nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết hồ sơ yêu cầu; 

4. Kỹ năng lập vi bằng, soạn thảo văn bản thuộc thẩm quyền của Thừa 

phát lại; 

5. Kỹ năng tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu; 
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6. Kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án; 

7. Kỹ năng tổ chức thi hành án; 

8. Sắp xếp, phân loại hồ sơ đã được thực hiện để đưa vào lưu trữ; 

9. Các kỹ năng và công việc khác liên quan đến hoạt động nghề nghiệp 

của Thừa phát lại theo sự phân công của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự. 

Điều 8. Nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự; kiểm tra, giám sát 

việc tập sự 

1. Người tập sự lập nhật ký tập sự hành nghề Thừa phát lại để ghi chép 

các công việc thuộc nội dung tập sự mà mình thực hiện trong suốt thời gian tập 

sự. Nhật ký tập sự có xác nhận hàng tuần của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và 

xác nhận của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự khi kết thúc quá trình tập sự. 

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, người tập 

sự phải gửi nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự đến Sở Tư pháp nơi đăng ký 

tập sự để xem xét công nhận hoàn thành tập sự. Trong thời gian 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự, Sở Tư pháp 

thông báo bằng văn bản cho người tập sự về việc người tập sự đã hoàn thành tập 

sự; trường hợp không công nhận hoàn thành tập sự thì Sở Tư pháp thông báo 

bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người tập sự.  

Trường hợp người tập sự gửi nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự không 

trong thời hạn quy định tại khoản này mà không có lý do chính đáng thì Sở Tư 

pháp không công nhận hoàn thành tập sự và thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý 

do cho người tập sự. 

Người tập sự có quyền khiếu nại về việc Sở Tư pháp không công nhận 

hoàn thành tập sự. 

3. Báo cáo kết quả tập sự gồm các nội dung chính sau đây: 

a) Số lượng, nội dung, cơ sở pháp lý và kết quả giải quyết các công việc 

được Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phân công, hướng dẫn thực hiện; 

b) Kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề Thừa phát lại theo quy định tại 

Điều 7 của Thông tư này và kinh nghiệm thu nhận được từ quá trình tập sự; 

c) Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự; 

d) Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có); 

Báo cáo kết quả tập sự phải có nhận xét của Thừa phát lại hướng dẫn tập 

sự và xác nhận của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự về quá trình tập sự và 

kết quả tập sự. 

4. Sở Tư pháp kiểm tra, giám sát việc tập sự của người tập sự, việc hướng 
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dẫn tập sự của Thừa phát lại và việc nhận tập sự của Văn phòng Thừa phát lại 

theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan. 

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp cung cấp 

nhật ký tập sự, tự mình hoặc đề nghị Sở Tư pháp xác minh, làm rõ việc tập sự 

của người tập sự. 

Điều 9. Điều kiện nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại 

1. Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự phải có Thừa phát lại đáp ứng đủ 

điều kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Thừa phát lại hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm 

hành nghề Thừa phát lại. Thừa phát lại bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động hành nghề Thừa phát lại thì sau 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa 

phát lại. Trong cùng một thời gian, 01 Thừa phát lại không được hướng dẫn 

nhiều hơn 03 người tập sự. 

3. Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự trong trường hợp không đủ điều 

kiện hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều này; thuộc trường hợp 

quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 10 của Thông tư này; bị tạm đình chỉ 

hành nghề Thừa phát lại; vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác. 

Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự theo quy định tại khoản này phải 

thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự. Văn phòng 

Thừa phát lại nhận tập sự phân công một Thừa phát lại khác đủ điều kiện hướng 

dẫn tập sự; trường hợp Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ 

điều kiện hướng dẫn tập sự thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Văn 

phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại khác 

nhận tập sự; trường hợp không có Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện nhận 

tập sự thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người tập sự. 

Điều 10. Thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự 

1. Người tập sự đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Thừa phát lại hướng dẫn tập sự không thực hiện đầy đủ trách nhiệm 

theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này; 

b) Thừa phát lại đang hướng dẫn tập sự mà bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại; 

c) Thừa phát lại hướng dẫn tập sự bị tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát 

lại; có quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại hoặc thu hồi Thẻ Thừa phát lại; 



7 
 

 

d) Thừa phát lại hướng dẫn tập sự chết; vì lý do sức khỏe hoặc lý do 

khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự. 

2. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thay 

đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự, Văn phòng Thừa phát lại phân công Thừa 

phát lại khác đủ điều kiện tiếp tục hướng dẫn người tập sự và thông báo bằng 

văn bản cho Sở Tư pháp. 

Trường hợp Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ 

điều kiện hướng dẫn tập sự thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Tư pháp 

chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại khác nhận người tập sự; trường hợp 

không có Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện nhận tập sự thì thông báo bằng 

văn bản có nêu rõ lý do cho người tập sự. 

3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Thừa phát lại 

nhận tập sự tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định tại các Điều 29 

và 30 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, người tập sự thỏa thuận với một Văn 

phòng Thừa phát lại khác để tiếp tục việc tập sự và Văn phòng Thừa phát lại 

nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở; trường hợp 

không thỏa thuận được thì có văn bản đề nghị Sở Tư pháp chỉ định một Văn 

phòng Thừa phát lại nhận tập sự. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được văn bản đề nghị, Sở Tư pháp chỉ định một Văn phòng Thừa phát lại 

khác nhận tập sự; trường hợp không có Văn phòng Thừa phát lại đủ điều kiện 

nhận tập sự thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người tập sự. 

Điều 11. Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại 

1. Việc thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại được thực hiện trong 

các trường hợp sau đây: 

a) Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt 

hoạt động theo quy định tại các Điều 29 và 30 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

hoặc không còn đủ điều kiện nhận tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của 

Thông tư này; 

b) Thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự theo quy định tại Điều 10 của 

Thông tư này và Văn phòng Thừa phát lại không có Thừa phát lại khác đủ điều 

kiện hướng dẫn tập sự; 

c) Người tập sự thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc sang tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương khác và có nguyện vọng thay đổi nơi tập sự. 

2. Việc thay đổi nơi tập sự trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP. 
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Trường hợp thay đổi nơi tập sự sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khác thì người tập sự thực hiện việc đăng ký tập sự theo quy định tại 

khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký tập sự phải 

kèm theo nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự có nhận xét, xác nhận quá trình 

tập sự ở Văn phòng Thừa phát lại đã tập sự, thông báo bằng văn bản của Sở Tư 

pháp nơi đã đăng ký tập sự trước đó theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 

của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

3. Người tập sự thay đổi nơi tập sự thì thời gian tập sự được tính bằng 

tổng thời gian tập sự của người đó tại các Văn phòng Thừa phát lại. Thời gian 

tập sự tại mỗi Văn phòng Thừa phát lại phải từ 02 tháng trở lên, có xác nhận của 

Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự mới được tính vào tổng thời gian tập sự. 

Điều 12. Tạm ngừng, chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại 

1. Người đang tập sự hành nghề Thừa phát lại được tạm ngừng tập sự 

trong trường hợp có lý do chính đáng. Người có thời gian tập sự 06 tháng được 

tạm ngừng tập sự tối đa 02 lần, mỗi lần không quá 03 tháng; người có thời gian 

tập sự 03 tháng được tạm ngừng tập sự tối đa 01 lần không quá 03 tháng. Thời 

gian tạm ngừng tập sự không được tính vào thời gian tập sự. 

Thời gian tập sự trước khi tạm ngừng tập sự được tính vào tổng thời gian 

tập sự, trừ trường hợp đăng ký tập sự lại theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo bằng 

văn bản của người tập sự về việc tạm ngừng tập sự và trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày kết thúc thời gian tạm ngừng tập sự, Văn phòng Thừa phát 

lại phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở để theo dõi việc 

tạm ngừng tập sự. 

2. Người tập sự chấm dứt tập sự trong các trường hợp sau đây: 

a) Tự chấm dứt tập sự; 

b) Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc 

Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; 

c) Không còn thường trú tại Việt Nam; 

d) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự; 

đ) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 

g) Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
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buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; 

h) Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng 

tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không tiếp tục tập sự; 

i) Bị chấm dứt tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư 

này; 

k) Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại 

quy định tại khoản 6 Điều 8 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP mà vẫn tập sự. 

Thời gian tập sự trước khi chấm dứt tập sự không được tính vào tổng thời 

gian tập sự. 

3. Người đã chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại được đăng ký tập sự 

lại khi có đủ điều kiện đăng ký tập sự theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP, Thông tư này và thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Lý do chấm dứt tập sự quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 2 

Điều này không còn; 

b) Đã chấp hành xong bản án và đã được xóa án tích, trừ trường hợp bị 

kết án về tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, trục lợi, gian lận, gian dối, 

xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, kể cả trường hợp đã được xóa án tích; 

c) Đã chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; 

d) Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày quyết định chấm dứt tập sự theo quy 

định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư này có hiệu lực. 

Việc đăng ký tập sự lại được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 

của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký tập sự lại bao gồm các giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và giấy tờ chứng 

minh thuộc trường hợp được đăng ký tập sự lại. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự 

1. Người tập sự có các quyền sau đây: 

a) Thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với Văn phòng Thừa phát 

lại nhận tập sự; 

b) Được Thừa phát lại hướng dẫn tập sự hướng dẫn các nội dung tập sự, 

việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự; 

c) Đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và nơi tập sự trong các 
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trường hợp quy định tại các Điều 10 và 11 của Thông tư này; 

d) Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại theo 

quy định tại Điều 9 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP; 

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại nhận tập 

sự và theo quy định của pháp luật. 

2. Người tập sự có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ các quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP, Thông tư này và pháp luật có liên quan; 

b) Tuân thủ nội quy, quy chế của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự; 

c) Thực hiện các công việc tập sự theo nội dung quy định tại Điều 7 của 

Thông tư này theo sự phân công của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự; 

d) Đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 04 giờ mỗi ngày làm việc; 

đ) Chịu trách nhiệm trước Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và Văn phòng 

Thừa phát lại nhận tập sự về kết quả và tiến độ của các công việc tập sự được 

phân công; 

e) Không được ký vào vi bằng, quyết định về thi hành án và các văn bản 

khác với tư cách Thừa phát lại; 

g) Lập nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại 

theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này; 

h) Giữ bí mật thông tin về việc thực hiện công việc của mình và các thông 

tin có liên quan mà mình biết được trong quá trình tập sự; 

i) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại nhận 

tập sự và theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Trách nhiệm của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự 

1. Hướng dẫn người tập sự các nội dung tập sự theo quy định tại Điều 7 

của Thông tư này. 

2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của người tập sự, xác 

nhận nhật ký tập sự hành nghề Thừa phát lại của người tập sự do mình hướng 

dẫn tập sự. 

3. Nhận xét về quá trình tập sự hành nghề Thừa phát lại, trong đó nêu rõ 

ưu điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành 

nghề, cách thức ứng xử, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự. 

4. Chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ các công việc mà người tập sự 

thực hiện theo sự phân công, hướng dẫn của mình. 
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5. Kịp thời báo cáo Văn phòng Thừa phát lại về việc người tập sự không 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người tập sự, vi phạm quy định của Thông tư này 

và pháp luật có liên quan trong quá trình tập sự để Văn phòng Thừa phát lại xem 

xét, xử lý. 

6. Từ chối hướng dẫn tập sự khi thuộc một trong các trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư này. 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự 

1. Phân công Thừa phát lại đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và chịu trách 

nhiệm về việc phân công đó. 

2. Được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với người tập sự; 

bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người tập sự, tạo điều kiện thuận 

lợi cho người tập sự và Thừa phát lại hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình. 

3. Xem xét, quyết định việc Thừa phát lại từ chối hướng dẫn tập sự, việc 

người tập sự đề nghị thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự; theo dõi, giám sát 

việc thực hiện trách nhiệm của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự; hòa giải tranh 

chấp, mâu thuẫn giữa Thừa phát lại hướng dẫn tập sự và người tập sự. 

4. Quản lý người tập sự trong quá trình tập sự tại tổ chức mình; tự mình 

hoặc theo đề nghị của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự xem xét, xử lý vi phạm 

đối với người tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Thông tư này. 

5. Báo cáo Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở về việc nhận và hướng dẫn tập sự tại 

tổ chức mình theo quy định tại khoản 5 Điều 39 của Thông tư này. Báo cáo gồm 

các nội dung chính sau đây: 

a) Số lượng người tập sự; 

b) Đánh giá chất lượng tập sự của người tập sự; 

c) Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Văn phòng Thừa phát lại, người 

tập sự và trách nhiệm của Thừa phát lại hướng dẫn tập sự theo quy định của 

Thông tư này; 

d) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhận tập sự và đề xuất, kiến nghị 

(nếu có). 

6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với người tập sự hoặc theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 16. Xử lý vi phạm đối với việc tập sự hành nghề Thừa phát lại 

1. Người tập sự vi phạm quy định của Thông tư này, đã được Văn phòng 

Thừa phát lại nhận tập sự nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm mà vẫn 

tiếp tục vi phạm thì Văn phòng Thừa phát lại đề nghị Sở Tư pháp nơi đăng ký 
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tập sự ra quyết định chấm dứt tập sự hành nghề Thừa phát lại. 

2. Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại vi phạm quy định của Thông tư 

này và pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu 

một trong các hình thức xử lý theo quy định tại Điều 69 của Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP. 

Mục 3 

KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI 

Điều 17. Nội dung và hình thức kiểm tra 

1. Nội dung kiểm tra bao gồm: 

a) Pháp luật về Thừa phát lại, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; 

b) Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại.  

2. Hình thức kiểm tra là kiểm tra viết, gồm 02 bài kiểm tra. 

Bài kiểm tra thứ nhất về pháp luật về Thừa phát lại và Quy tắc đạo đức 

nghề nghiệp Thừa phát lại. 

Bài kiểm tra thứ hai về kỹ năng hành nghề Thừa phát lại. 

Điều 18. Tổ chức kiểm tra 

1. Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại. 

Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Tư pháp dự kiến thời gian kiểm tra và thông báo về 

việc đăng ký tham dự kiểm tra cho các Sở Tư pháp, đồng thời đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

2. Trước ngày hết hạn đăng ký tham dự kiểm tra theo thông báo của Bộ 

Tư pháp, Sở Tư pháp gửi Bộ Tư pháp văn bản đề nghị kèm theo danh sách 

người đăng ký tham dự kiểm tra và hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra. 

Điều 19. Hội đồng kiểm tra 

1. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại (sau đây gọi 

là Hội đồng kiểm tra) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập. 

2. Thành phần Hội đồng kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định, 

trong đó có đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện 

Tư pháp và Thừa phát lại có uy tín, kinh nghiệm. 

3. Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Thông tư này. 

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra 

1. Hội đồng kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành Kế hoạch kiểm tra; nội quy kỳ kiểm tra; 
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b) Thành lập các Ban của Hội đồng kiểm tra; 

c) Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra, thời 

gian, địa điểm kiểm tra và thông báo cho Sở Tư pháp nơi có thí sinh tham dự 

kiểm tra, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp chậm 

nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức kiểm tra; 

d) Tổ chức kiểm tra, chấm điểm kiểm tra, phúc khảo bài kiểm tra; 

đ) Công nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại; 

e) Hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại của thí sinh khi 

có căn cứ cho rằng thí sinh đó thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự 

hành nghề Thừa phát lại quy định tại khoản 6 Điều 8 của Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP mà vẫn tập sự, không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra hoặc có 

hành vi gian dối, vi phạm khác làm thay đổi kết quả tập sự, kết quả kiểm tra tập 

sự hành nghề Thừa phát lại; 

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ kiểm tra; 

h) Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ 

chức kiểm tra và kết quả của kỳ kiểm tra; 

i) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Thông tư này. 

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định hủy bỏ kết quả kiểm tra tập sự hành 

nghề Thừa phát lại của thí sinh thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 

Điều này trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp sau khi Hội 

đồng kiểm tra đã giải thể. 

Điều 21. Ban Giám sát 

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Ban Giám sát theo đề nghị 

của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp. Ban Giám sát gồm Trưởng Ban và từ 01 

đến 02 thành viên. Thành viên Ban Giám sát không đồng thời là thành viên của 

Hội đồng kiểm tra và các Ban của Hội đồng kiểm tra. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát: 

a) Giám sát việc tổ chức kiểm tra; 

b) Phát hiện và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm nội quy kỳ kiểm tra; 

c) Đề nghị Hội đồng kiểm tra có biện pháp bảo đảm kỳ kiểm tra diễn ra an 

toàn, nghiêm túc, đúng quy định của Thông tư này. 

3. Nội dung giám sát: 

a) Giám sát việc thực hiện các quy định về kiểm tra, việc thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra và các Ban của Hội đồng kiểm tra; 
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b) Giám sát việc tổ chức kỳ kiểm tra; 

c) Giám sát việc thực hiện các quy định của Hội đồng kiểm tra và việc 

giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm tra. 

4. Ban Giám sát báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về hoạt động giám sát của mình và kết quả giám sát sau mỗi kỳ kiểm tra. 

Điều 22. Chấm điểm kiểm tra 

1. Mỗi bài kiểm tra do 02 thành viên Ban Chấm thi chấm và cho điểm độc 

lập. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 100. 

Điểm của bài kiểm tra là trung bình cộng số điểm mà 02 thành viên chấm 

thi đã chấm. Trong trường hợp 02 thành viên chấm thi cho điểm chênh lệch 

nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng Ban Chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba vào 

bài kiểm tra của thí sinh; điểm chấm lần này là điểm chính thức của bài kiểm tra. 

2. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra phải có số điểm mỗi bài kiểm tra đạt 

từ 50 điểm trở lên. 

3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc chấm điểm, Hội đồng 

kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra cho Sở Tư pháp nơi có thí sinh tham dự kỳ 

kiểm tra, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

Điều 23. Phúc khảo bài kiểm tra 

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Hội đồng kiểm tra thông báo kết 

quả kiểm tra, thí sinh không đồng ý với kết quả bài kiểm tra của mình có quyền 

làm đơn phúc khảo gửi Chủ tịch Hội đồng kiểm tra. 

2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận đơn phúc 

khảo, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định thành lập Ban Phúc khảo. Ban 

Phúc khảo gồm Trưởng Ban và ít nhất 02 thành viên. Các thành viên trong Ban 

Chấm thi không được là thành viên của Ban Phúc khảo. 

3. Việc chấm điểm phúc khảo được thực hiện theo quy định tại Điều 22 

của Thông tư này. Kết quả phúc khảo phải được Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê 

duyệt và là kết quả cuối cùng. 

Điều 24. Quản lý bài kiểm tra, phiếu chấm điểm kiểm tra và hồ sơ 

đăng ký tham dự kiểm tra 

1. Bài kiểm tra phải được niêm phong ngay sau khi kết thúc kiểm tra; 

phách, phiếu chấm điểm kiểm tra và các tài liệu liên quan phải được niêm phong 

vào cuối mỗi ngày làm việc hoặc ngay sau khi kết thúc việc đánh mã phách, ghi 

phách, rọc phách, ghép phách, chấm điểm bài kiểm tra, lên điểm bài kiểm tra. 

2. Bài kiểm tra, phiếu chấm điểm kiểm tra và hồ sơ đăng ký tham dự kiểm 
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tra được lưu giữ trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày tổ chức kiểm tra. 

Điều 25. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành 

nghề Thừa phát lại 

1. Thí sinh đạt yêu cầu kỳ kiểm tra được cấp giấy chứng nhận kết quả 

kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại. 

Thí sinh bị thu hồi giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề 

Thừa phát lại trong trường hợp bị hủy bỏ kết quả kiểm tra theo quy định tại điểm 

e khoản 1, khoản 2 Điều 20 của Thông tư này.  

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ủy quyền cho Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp 

cấp, thu hồi giấy chứng nhận kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

Mục 4 

TRANG PHỤC THỪA PHÁT LẠI 

Điều 26. Quy định chung về trang phục Thừa phát lại 

1. Trang phục Thừa phát lại bao gồm: Trang phục thu đông, trang phục 

xuân hè, mũ mềm, biển tên, biểu tượng, cà vạt, thắt lưng, giày, tất chân. 

Chi tiết mẫu trang phục Thừa phát lại được thể hiện bằng hình ảnh tại Phụ 

lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Chất liệu trang phục Thừa phát lại phải bảo đảm thẩm mỹ, sang trọng. 

Điều 27. Trang phục nam 

1. Áo thu đông 

a) Màu sắc: Vải màu xanh đen. 

b) Chất liệu: Vải Gabađin len hoặc tương đương.  

c) Kiểu dáng: Kiểu áo vét-tông khoác ngoài, hai thân trước có 04 túi ốp 

ngoài (02 túi ngực, 02 túi dưới), nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đường gân 

nổi; ve áo hình chữ V; ngực áo có 01 hàng khuy, 04 cúc nhựa cùng màu áo; vai 

áo có đỉa vai, ken vai làm bằng mút; tay áo suông không xẻ; vạt áo vuông; sống 

áo có xẻ sau; lót áo toàn thân trước, lót lửng thân sau đồng màu với vải chính; 

toàn bộ ve áo, cổ áo, nẹp áo, túi áo và bác tay đều diễu hai đường may. 

2. Quần 

a) Màu sắc: Quần cùng màu với áo thu đông, dùng chung cho các mùa 

xuân, hè, thu, đông.  

b) Chất liệu: Cùng chất liệu với áo thu đông.  

c) Kiểu dáng: Quần may kiểu âu phục nam, có 02 ply lật; 02 túi sườn dọc 
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chéo, cửa quần sử dụng khóa kéo cùng màu vải, phía trong đầu cạp có cúc nhựa 

hãm, giữa đầu cạp đính móc inox; cạp quần có 06 dây đỉa chia đều hai bên; thân 

sau quần có 01 túi hậu, không nắp cài khuy nhựa. 

3. Áo xuân hè dài tay 

a) Màu sắc: Vải màu trắng. 

b) Chất liệu: Vải pêvi 7288 hoặc tương đương. 

c) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), dài tay; nẹp áo bong; tay áo có măng 

séc và đính 02 cúc để điều chỉnh độ rộng của tay áo; 01 hàng khuy nhựa màu 

trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đường gân nổi; 

thân sau cầu vai chấp hai bên; gấu áo bằng. 

4. Áo xuân hè ngắn tay 

a) Màu sắc: Vải màu trắng. 

b) Chất liệu: Vải pêvi 7288 hoặc tương đương. 

c) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), có chân, ngắn tay; nẹp áo bong; 01 

hàng khuy nhựa màu trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa 

túi có đường gân nổi; thân sau cầu vai chấp hai bên. 

Điều 28. Trang phục nữ 

1. Áo thu đông 

a) Màu sắc: Vải màu xanh đen. 

b) Chất liệu: Vải Gabađin len hoặc tương đương. 

c) Kiểu dáng: Kiểu áo vét-tông nữ khoác ngoài, có 02 túi ốp ngoài phía 

dưới, nắp túi hình cánh dơi, thân trước và thân sau đều có 02 chiết ly dọc; ve áo 

hình chữ V, ngực áo có 01 hàng khuy, 04 cúc nhựa cùng màu áo; vai áo có đỉa 

vai, ken vai làm bằng mút; tay áo suông không xẻ; vạt áo vuông; sống áo có xẻ 

sau; lót áo toàn thân trước, lót lửng thân sau đồng màu với vải chính; toàn bộ ve 

áo, cổ áo, nẹp áo, túi áo và bác tay đều diễu 02 đường may. 

2. Quần, váy 

a) Màu sắc: Quần, váy cùng màu với áo thu đông, dùng chung cho các 

mùa xuân, hè, thu, đông. 

b) Chất liệu: Cùng chất liệu vải với áo thu đông. 

c) Kiểu dáng: Quần may kiểu âu phục nữ, ly chìm, 02 túi quần dọc chéo; 

cửa quần có khóa kéo đầu cạp có 01 móc và 01 cúc nằm trong; quần có 06 đỉa 

chia đều 02 bên; thân sau quần có 01 túi hậu, không nắp cài khuy nhựa; váy 

dáng bút chì, dài ngang đầu gối, xẻ sau, có 02 túi cạnh phía trước. 
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3. Áo xuân hè dài tay 

a) Màu sắc: Vải màu trắng. 

b) Chất liệu: Vải pêvi 7288 hoặc tương đương. 

c) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), dài tay; nẹp áo bong; tay áo có măng 

séc và đính 02 cúc để điều chỉnh độ rộng của tay áo; 01 hàng khuy nhựa màu 

trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có đường gân nổi; 

thân trước áo có 02 chiết ly từ gấu áo lên ngực áo, thân sau áo có 02 chiết ly từ 

gấu áo lên phía sau ngực áo; gấu áo bằng. 

4. Áo xuân hè ngắn tay 

a) Màu sắc: Vải màu trắng. 

b) Chất liệu: Vải pêvi 7288 hoặc tương đương. 

c) Kiểu dáng: Kiểu áo cổ cài (đứng), ngắn tay; nẹp áo bong; 01 hàng khuy 

nhựa màu trắng; ngực có 02 túi nổi ngoài, nắp túi hình cánh dơi, giữa túi có 

đường gân nổi; thân trước áo có 02 chiết ly từ gấu áo lên ngực áo, thân sau áo có 

02 chiết ly từ gấu áo lên phía sau ngực áo; gấu áo bằng. 

Điều 29. Trang phục khác được trang bị chung cho cả nam và nữ 

1. Biểu tượng được gắn phía trước mũ và phía trên cánh tay phải của áo 

thu đông và áo xuân hè với kích thước phù hợp với kích thước của loại trang 

phục được gắn. 

Biểu tượng có hình ô van, kích thước theo chiều dài từ đỉnh cạnh trên đến 

điểm cuối của cạnh dưới là 06 cm, chiều ngang 04 cm; viền đỏ, trắng, nền xanh 

da trời nhạt; cạnh trên cùng lượn sóng kiểu cánh chim, cạnh dưới thuôn nhọn, 

phía trên của cạnh dưới là 03 đường cong màu trắng và đỏ và biểu tượng bánh 

răng xe màu vàng; ở giữa lặp lại biểu tượng có kích thước nhỏ hơn, nền đỏ, in 

dòng chữ “THỪA PHÁT LẠI” màu vàng; có 02 bông lúa màu vàng đặt cân đối 

ở 02 bên. 

2. Biển tên hình chữ nhật, được làm bằng kim loại phủ nhựa bóng; nền 

màu xanh cửu long; chiều dài 08 cm, chiều rộng 02 cm; đường viền ngoài rộng 

1,5 cm; cân đối từ trên xuống là tên Văn phòng Thừa phát lại, phía dưới ghi họ 

tên; hàng cuối ghi chức danh. 

Biển tên được đeo trước ngực phải khi hành nghề. 

3. Cà vạt màu xanh đen, vải Gabađin len hoặc tương đương, có độ dài, 

rộng vừa phải; kiểu thắt sẵn, có khóa kéo, chốt hãm tự động. 

4. Mũ mềm nam 

a) Màu sắc: Xanh đen. 
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b) Chất liệu: Vải Gabađin len hoặc tương đương. 

c) Kiểu dáng: Theo kiểu mũ mềm Triều Tiên, lưỡi trai rời, đỉnh mũ hình ô 

van theo số đo đầu, 02 điểm cuối của lưỡi trai có dây viền cùng mầu 1,2 cm, có 

02 cúc bọc đính 02 bên; mỗi bên thành mũ có 03 ô rê thoáng khí; trước mũ có 

gắn biểu tượng; lót trong theo màu vải chính. 

5. Mũ mềm nữ 

a) Màu sắc: Xanh đen. 

b) Chất liệu: Vải Gabađin len hoặc tương đương. 

c) Kiểu dáng: Lưỡi trai liền với thành mũ, 2/3 phía sau được gập dựng 

theo thành mũ, 1/3 lưỡi phía trước tạo dáng. Đỉnh mũ hình ô van theo số đo 

đầu, cầu mũ cao 07 cm, trên cầu mũ được phối vải màu xanh cửu long nhạt 

(gần với màu mũ) cao 03 cm; trước mũ có gắn biểu tượng; lót trong theo màu 

vải chính. 

6. Thắt lưng có chất liệu bằng da, màu đen, mặt khóa kim loại sáng hình 

chữ nhật. 

7. Giày có chất liệu bằng da, màu đen, thấp cổ, dây buộc (đối với nam), 

không dây buộc (đối với nữ). 

8. Tất chân có chất liệu dệt kim co dãn, màu trắng. 

Chương III 

VI BẰNG 

Điều 30. Đăng ký vi bằng 

1. Văn phòng Thừa phát lại gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 01 bộ 

vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) về Sở Tư pháp nơi Văn phòng đặt trụ sở 

hoặc cập nhật vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) vào cơ sở dữ liệu về vi bằng. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng hoặc kể từ ngày 

Văn phòng Thừa phát lại cập nhật vào cơ sở dữ liệu về vi bằng, Sở Tư pháp ghi 

vào sổ đăng ký vi bằng hoặc duyệt nội dung cập nhật trên cơ sở dữ liệu về vi 

bằng theo quy định tại khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP để 

theo dõi, quản lý việc lập vi bằng. 

Trường hợp phát hiện vi bằng, tài liệu chứng minh vi phạm quy định của 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì Sở Tư pháp có quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý 

vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Thừa phát lại, Văn phòng Thừa 

phát lại chịu trách nhiệm trước người yêu cầu lập vi bằng, trước pháp luật về nội 

dung, hình thức vi bằng đã lập. 

2. Sở Tư pháp có thể lập sổ đăng ký vi bằng điện tử. Khi hết năm, Sở Tư 

pháp in, đóng thành sổ, thực hiện khóa sổ và thống kê tổng số vi bằng đã vào sổ 
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đăng ký trong năm đó. 

Điều 31. Cơ sở dữ liệu về vi bằng 

1. Cơ sở dữ liệu về vi bằng phải có các thông tin chính sau đây: 

a) Tên Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng; 

b) Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng; họ, tên người tham gia khác 

(nếu có); 

c) Địa điểm, thời gian lập vi bằng; nội dung chính của sự kiện, hành vi 

được ghi nhận; 

d) Thời gian cập nhật, duyệt nội dung cập nhật vi bằng, tài liệu chứng 

minh (nếu có) trên cơ sở dữ liệu; 

đ) Bản sao điện tử vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có); 

e) Thông tin về việc vi bằng, tài liệu chứng minh vi phạm quy định của 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và biện pháp xử lý, khắc phục (nếu có). 

2. Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và ban hành quy chế 

quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng tại địa phương.  

Cơ sở dữ liệu về vi bằng phải bảo đảm an toàn, bảo mật, thuận tiện trong 

quá trình quản lý, sử dụng và có khả năng kết nối với các Văn phòng Thừa phát 

lại tại địa phương. 

Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng phải quy định rõ trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng và 

chi phí quản lý, vận hành, sử dụng (nếu có). 

Điều 32. Cung cấp thông tin về vi bằng 

Trường hợp Văn phòng Thừa phát lại tự chấm dứt hoạt động hoặc bị thu 

hồi Quyết định cho phép thành lập thì Sở Tư pháp nơi lưu trữ vi bằng cung cấp 

hồ sơ vi bằng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ việc giám sát, 

kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã lập 

vi bằng; cung cấp thông tin về vi bằng theo yêu cầu của người yêu cầu lập vi 

bằng, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vi bằng đã được lập. 

Chương IV 

KIỂM TRA VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI  

Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc kiểm tra tổ chức và hoạt 

động Thừa phát lại 

1. Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện việc kiểm tra về tổ chức và 
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hoạt động Thừa phát lại theo thẩm quyền. 

2. Cục Bổ trợ tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra về tổ 

chức và hoạt động Thừa phát lại trong phạm vi toàn quốc. Căn cứ tình hình thực 

tế, Cục Bổ trợ tư pháp lập kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, 

trong đó xác định rõ danh sách đối tượng kiểm tra, thời gian, nội dung kiểm tra 

và thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra chậm nhất là 15 ngày trước 

khi tiến hành kiểm tra. 

Cục Bổ trợ tư pháp thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hoặc trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Tư pháp lập kế hoạch kiểm tra tổ chức và 

hoạt động Thừa phát lại tại địa phương, trong đó xác định rõ danh sách đối 

tượng kiểm tra, thời gian, nội dung kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho đối 

tượng kiểm tra chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành kiểm tra. 

Sở Tư pháp thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Bộ Tư pháp hoặc trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp 

luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đột xuất theo yêu 

cầu quy định tại khoản 3 Điều này, Sở Tư pháp gửi báo cáo kết quả kiểm tra cho 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tư pháp. 

Điều 34. Nguyên tắc kiểm tra tổ chức và hoạt động Thừa phát lại 

1. Công khai, khách quan, minh bạch; đúng kế hoạch, trừ trường hợp 

kiểm tra đột xuất. 

2. Bảo đảm tính bảo mật trong hành nghề Thừa phát lại theo quy định của 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan. 

3. Tuân thủ quy định khác của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Thông tư 

này và pháp luật có liên quan. 

Điều 35. Nội dung kiểm tra 

1. Đối với Văn phòng Thừa phát lại, việc kiểm tra tập trung vào các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

a) Thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký hoạt động; đăng ký hành 

nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại;  

b) Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo thỏa thuận và quy định của 

pháp luật; 

c) Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập, quản lý, sử dụng sổ và lưu trữ 
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các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, 

Thông tư này và pháp luật có liên quan; 

d) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, kế toán, 

thống kê và pháp luật có liên quan; 

đ) Thực hiện các quy định khác của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và 

Thông tư này. 

2. Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc 

kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thực hiện quy định của pháp luật về cấp, cấp lại, thu hồi giấy đăng 

ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa 

phát lại; 

b) Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập, quản lý, sử dụng sổ sách và lưu 

trữ giấy tờ, hồ sơ, tài liệu; 

c) Thực hiện các quy định khác của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và 

Thông tư này. 

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra 

1. Đoàn kiểm tra gồm có Trưởng Đoàn và các thành viên. Trưởng Đoàn 

kiểm tra là đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiến hành việc kiểm 

tra theo quy định tại Điều 33 của Thông tư này. Các thành viên Đoàn kiểm tra 

bao gồm đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc kiểm tra về tổ 

chức và hoạt động Thừa phát lại. 

2. Trưởng Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết 

định kiểm tra; 

b) Gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết; 

c) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến nội dung kiểm tra; 

d) Lập biên bản kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó; 

đ) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có 

thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tổ chức và hoạt động 

Thừa phát lại. 

3. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân 

công của Trưởng Đoàn kiểm tra và có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan 

đến đối tượng kiểm tra. 
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Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra 

1. Đối tượng kiểm tra có các quyền sau đây: 

a) Đề nghị thành viên Đoàn kiểm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan 

giữ bí mật thông tin trong quá trình kiểm tra theo quy định của pháp luật; 

b) Nhận biên bản kiểm tra và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm 

tra; bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra; 

c) Từ chối cung cấp thông tin, giấy tờ, hồ sơ tài liệu không liên quan đến 

nội dung kiểm tra, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

d) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Đối tượng kiểm tra có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành quyết định kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài 

liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, giấy tờ, 

hồ sơ, tài liệu đã cung cấp; 

c) Ký biên bản kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra; 

d) Chấp hành quyết định của Đoàn kiểm tra; 

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 38. Trình tự, thủ tục kiểm tra 

1. Công bố nội dung, chương trình kiểm tra khi bắt đầu tiến hành kiểm tra 

về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại. 

2. Đối chiếu, kiểm tra, đánh giá nội dung báo cáo và các sổ sách, giấy tờ, 

hồ sơ, tài liệu được xuất trình theo quy định của pháp luật. 

3. Lập biên bản kiểm tra về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại sau khi kết 

thúc kiểm tra. 

4. Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành 

vi vi phạm pháp luật trong tổ chức và hoạt động Thừa phát lại (nếu có). 

Chương V 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO; SỔ SÁCH, BIỂU MẪU 

TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI 

Điều 39. Báo cáo về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại 

1. Văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 
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theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. 

2. Sở Tư pháp báo cáo Bộ Tư pháp sau khi cấp, cấp lại giấy đăng ký hoạt 

động, tạm ngừng hoạt động, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng 

Thừa phát lại. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp sau khi cho phép thành 

lập, chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động Văn 

phòng Thừa phát lại theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 68 của Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP. 

4. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại của Sở Tư pháp 

quy định tại khoản 1 Điều này gồm những nội dung chính sau đây: 

a) Tình hình tổ chức và hoạt động Thừa phát lại tại địa phương; 

b) Công tác quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại; 

c) Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị, giải pháp nâng 

cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại 

(nếu có). 

5. Báo cáo của Văn phòng Thừa phát lại quy định tại khoản 1 Điều này 

gồm những nội dung chính sau đây: 

a) Kết quả tổ chức và hoạt động của Văn phòng; 

b) Việc nhận và hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình theo quy định tại 

khoản 5 Điều 15 của Thông tư này; 

c) Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động và đề xuất, 

kiến nghị (nếu có). 

6. Kỳ báo cáo 06 tháng được tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước đến 

hết ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo. Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01 

tháng 10 của năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 của năm tiếp theo. 

7. Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện 

tử, được gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện 

tử hoặc qua hệ thống phần mềm thông tin chuyên dụng. 

8. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của Văn phòng Thừa phát lại là trước 

ngày 05 của tháng đầu tiên sau kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của Sở 

Tư pháp là trước ngày 10 của tháng đầu tiên sau kỳ báo cáo. 

Điều 40. Sổ theo dõi việc lập vi bằng và số vi bằng 

1. Sổ theo dõi việc lập vi bằng dùng để quản lý vi bằng tại Văn phòng 

Thừa phát lại. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ 

trống và thực hiện theo từng năm. Khi hết năm, Văn phòng Thừa phát lại thực 
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hiện khóa sổ và thống kê tổng số vi bằng đã lập trong năm đó. 

2. Số vi bằng là số thứ tự ghi trong sổ theo dõi việc lập vi bằng được ghi 

theo từng năm, kèm theo năm lập vi bằng và ký hiệu “VB”. Số thứ tự trong sổ 

theo dõi việc lập vi bằng được ghi liên tục từ số 01 cho đến số cuối cùng của 

năm đó; trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác thì phải lấy số thứ tự 

tiếp theo của sổ liền trước.  

Số vi bằng được lấy theo ngày kết thúc việc lập vi bằng. 

Điều 41. Lập, quản lý và sử dụng sổ trong tổ chức và hoạt động Thừa 

phát lại 

1. Văn phòng Thừa phát lại lập, quản lý và sử dụng các loại sổ quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Sổ về văn thư, lưu trữ, kế toán, 

tài chính và các loại sổ khác thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Các sổ phải ghi ngày mở sổ là ngày 01 tháng 01, ngày khóa sổ là ngày 

31 tháng 12, được đóng dấu giáp lai theo quy định của pháp luật. Việc lập sổ, 

ghi sổ và khóa sổ được thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Thông tư này. 

Văn phòng Thừa phát lại có thể lập sổ điện tử, ngày mở sổ là ngày 01 

tháng 01, ngày khóa sổ là ngày 31 tháng 12. Định kỳ hàng tháng, Văn phòng 

Thừa phát lại phải in, đóng thành quyển và đóng dấu giáp lai theo quy định của 

pháp luật. 

3. Việc lập, quản lý, sử dụng các loại sổ theo quy định tại khoản 1 Điều 

này được thực hiện theo quy định của pháp luật về Thừa phát lại, pháp luật về 

lưu trữ, thống kê, thuế, tài chính và pháp luật có liên quan. 

Điều 42. Biểu mẫu kèm theo 

1. Các biểu mẫu về tổ chức và hoạt động (Phụ lục I); 

2. Các biểu mẫu về sổ (Phụ lục II); 

3. Các biểu mẫu về nghiệp vụ (Phụ lục III); 

4. Mẫu trang phục Thừa phát lại (Phụ lục IV). 

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020. 

2. Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc 

cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại hết hiệu lực, kể từ ngày Thông tư này có 

hiệu lực. 





PhI} luc I

DANH MVC BlEU MAU VE TO CH([C vA HO~T DQNG THUA pIlAT L~I
(Ban hanh kern thea Thong tu so 0572020ITT-BTP ngay .:tIll 12020)

STT Ten bi~u miu, Ky hieu
1 Gi~y dang ky tham gia khoa dao tao nghe Thira phat lai TP-TPL-Ol
2 Gi~y dang ky tham gia khoa b6i duong nghS Thira phat lai TP-TPL-02
3 Giay dS nghi cong nhan tuong dirong dao tao nghe Thira phat lai TP-TPL-03
4 Giay dang ky t~p S\I hanh nghe Thira phat lai TP-TPL-04
5 Gi~y dS nghi thay d6i noi t~p S\I hanh nghe Thira phat lai TP-TPL-05
6 Nhat ky t~p S\I hanh nghe Thira phat lai TP-TPL-06

7
Gi~y dang ky tham du kiem tra k@tqua t~p S\I hanh nghe Thira
phat lai

TP-TPL-07

Don dS nghi b6 nhiem Thira phat lai TP-TPL-088
9 Don dS nghi miSn nhiem Thira phat lai TP-TPL-09
10 Don dS nghi b6 nhiem lai Thira phat lai TP-TPL-I0
11 Gi~y dS ngbj dang kY hanh nghS va e~p The Thira phat l~i TP-TPL-ll
12 Quy@tdinh e~p (e~p l~i) The Thira phat l~i TP-TPL-12
13 Gi~y dS nghi e~p l~i The Thira phat l~i TP-TPL-13
14 QuySt dinh t~m dinh chi hanh nghS Thira phat l~i TP-TPL-14
15 QuySt dinh thu h6i The Thira phat l~i TP-TPL-15
16 Gi~y dS nghi thanh l~p VanR_hong Thira phat l~i TP-TPL-16
17 Quy@tdinh eho phep thanh l~p Van phong Thira phat l~i TP-TPL-17
18 Gi~y dS nghi dang ky ho~t dQngVan phong Thira phit l~i TP-TPL-18
19 Gi~y dang kY ho~t dQng Van phong Thira phat l~i TP-TPL-19

Gi~y dS nghi thay d6i nQi dung dang kY ho~t dQng eua Van
20

phong Thira phat l~i
TP-TPL-20

21 Gi~y dS nghi ehuy~n d6i lo~i hinh Van phong Thira phat l~i TP-TPL-21
22 Quy@tdinh eho_Q_he_Qehuy~n d6i lo~i hinh Van phong Thira phat l~i TP-TPL-22
23 Gi~y dS nghi hQ'Pnh~t Van phong Thira phat l~i TP-TPL-23
24 Quy@tdinh eho phep hQ'Pnh~t Van phong Thira phat l~i TP-TPL-24
25 Gi~y dS nghi sap nh~p Van phong Thira phit l~i TP-TPL-25
26 Quy@tdinh eho phep sip nh~p Van phong Thira phat l~i TP-TPL-26
27 Gi~y dS nghi ehuy~n nhuqng Van phong Thira phit l~i TP-TPL-27
28 HQ'Pd6ng ehuy~n nhuqng Van phong Thira phat l~i TP-TPL-28
29 Quy@tdinh eho phep ehuy~n nhuqng Van phong Thira phit l~i TP-TPL-29
30 Quy@tdinh t~m ngirng ho~t dQngVan phong Thira phat l~i
31 M~u biSn hi~u eua Van phong Thira phat l~i

TP-TPL-30
TP-TPL-31D~



TP-TPL-Ol
(Ban himh kem theo ThOng tt<s6 05120201TT-BTPj

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
Dqc l~p - TV do - H~nh phuc

GIAy DANG KY THAM GIA
KHOA DAo TAO NGHE THUA PHAT LAI. .

Kinh giri: HQc vien Tu phap

Toi ten la: Nam, nfr: Sinh ngay: .1 .1 .
Cht . h nha dan/Hd h'/'_ /C~ ,." d" /,_ung mm an a Q C ieu an circe cong an so: .

Ngay cap: .1 .1 Nai cap: .

Nai dang ky hQkhau thuong tru: .., .

.................................................................................................................................

Ch >::: ? hieo a ten nay: .

...................... , " .

Dien thoai: Email (neu co): .

S /,_hie ~ b~ huve g'nh 1 "t N' /,_ / /o ieu van ang c uyen n a U<;1: gay cap: .
Nai c~p: ..

Toi xin cam doan ch~p hanh nghiem tuc nQi quy khoa dao t<;10va thuc hien dung
cac quy dinh phap lu~t co lien quan.

, h ' V

••••••••••• J ngay ... t ang. .. nam ...
NgU'(ri d~ ngh]

(ky, ghi ro ho ten)



TP-TPL-02
(Ban hcmhkem thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHi) NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - T\f do - H~nhplnic

GIAy DANG KY THAM GIA
KH6AB6IDUONGNGHETHUAPHATL~I

Kinh giri: HQc vien Tu phap

T6i ten la: Nam, nu: Sinh ngay: .1 .1 .
Chirn 'nh nha dan/Ho chi t.. /C~ ire " d" t..g mi an a Q leu an c ac cong an so: .

Ngay c:lp: .1 .1 Nai cap: .

Noi dang ky hQkhau thirong tru: .

.................................................................................................................................

Chc ? hieo a ien nay: .

.......................................................... .

Di~n thoai: Email (neu co): .

S6 hieu van bang chuyen nganh luat: Ngay c:lP: .1 .1 .
Noi c:lP: .

Ly do diroc mien dao tao nghe Thira phat lai. (ghi ro ta
d6i tuong new thuoc khoan 2 ou« 7 cua Nghi dinh s6 0812020IND-CP).

T6i xin cam doan chap hanh nghiem tuc noi quy khoa b6i duong va thirc hien
dung cac quy dinh phap lu~t co lien quan.

, h ' ~........... , ngay ... t ang. .. nam...
NglfO'i d~ ngh]

(kY, ghi ro ho ten)



TP-TPL-03
(Ban hcmh kern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
D(}c lip - T1}'do - H~nh phuc

3x4

GIAY DE NGHJ CONG NH~ TUONG DUONG
»Ao TAO NGHE THUA PHAT LAI. .

Kinh giri: B9 twang B9 Tu phap

T6i ten la: Nam, ntt: Sinh ngay: .1 .1 .

Cht inh nhf d"n/H" h·:" /C¥ ire " d" :.,ung mi an a Q C leu an c oc cong an so: ..

Ngay cap: .1 .1 Nai c~p: .

Noi dang Icy h9 khau thuong tru: .

..................................................... , .
Chd ? hieo a ien nay: ..

.................................................................................................................................
se di~n thoai: Email (neu co): ..

D~ nghi xem xet cong nhan nrong dirong dao tao nghe Thira phat lai a mroc
ngoai d6i voi van bang: .

s6 hieu: Ngay c~p: .1 .1 Nai c~p: ..

T6i cam doan nhirng noi dung trinh bay tren la dung su thuc. NSu sai, t6i xin
chiu trach nhiem hoan toan truce phap luat,

, h' ¥....... , ngay ....... t ang. ..... nam ......
NgU'O'id~ ngh]

(ky, ghi ro ho ten)



TP-TPL-04
(Ban Minh kern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xi HOI CHi) NGHiA VI~T NAM
Dqc l~p - Tl}'do - H~nh phiic

GIA.y DANG KY TAp SUHANH NGHE THUA PIlAT LAI. . .
Kinh giri: Sa Tu phap .

Ten toi la: Nam/Ntr: Sinh ngay: .1 .1 ..
Cht . h nhf d" t../H" h·t.. /C~ a' " d" t..ung mm an an so o c leu an cu c cong an so: .

Ngay c~p: .1 .1 Nai c~p: ..

Noi dang ky hQkh~u thuong tni: ..

Cho . hieo a ien nay: .

Da diroc c~p chtrng chi t6t nghiep dao tao nghe Thira phat lai/Gidy chirng nhan
hoan thanh kh6a b6i dirong nghe Tlnra phat lai/Quyet dinh cong nhan nrong
duong dao tao nghe Thira phat Iai a mroc ngoai s6 ngay thang .
nam .

T '" d- I'" h" " .v~ h' Thi ha 1 .01 a len y tap sir tai an pong ua p at ~1 ..

D' hi ,vIa c 1 tru sa: ..

H<;>ten Thira phat lai huang dfin t~p sir: .

S6 The: C~p ngay .

Thai gian t~p S\Itu ngay thang nam dSn ngay thang nam .

Toi cam doan khong thuQc truan.g hqp khong duqc dang kY t~p S\I hanh ngh@
Thua phat I~i, ch~p hanh dung cac quy dinh phap lu~t va th\Ic hi~n dfiy du cac
nghia V\l cua ngum t~p S\Ihanh ngh@Thua phat 1~i.

Xac nh~n cua TrU'Ong Van phong
Thira phat l~i (1)

(kY, ghi ro h9 ten va dong ddu)

, h ' ~......... , ngay ... tang. .. nam...
NgU'<rid~ nghi

(kY, ghi ro h9 ten)

Ghi chu:
(1): Xic nh~n v~ vi~c nh~n t~p Sl,I va phan cong Thua phit l~i du di~u ki~n hu6ng dfult~p Sl,I
thea quy dinh.



TP-TPL-05
(Ban himh kern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

GIA.y DE NGHI THAY DOl NO! TAp str. . .
HANHNGHETHUAPHATLAI .
Kinh giri: Sa Tir phap ..

T " ". I'en toi a: .

Sinh ngay: NamINu: .

Chii inh nhf d" ;'_/H" h';'_ ICw (1' " d" ;._irng rm an an so o c leu an cu c cong an so: .

Ngay c~p: .1 .I NO'ic~p: ..

NO'idang ky hQkhan thirong tru: .

Ch6 a hien nay: .

H·" d t" t .VW h' Thi hat I .ien ang 1;lP sir 1;l1 an pong ira p a 1;l1 .

Dia chi tru sa: .

Thai gian t~p S\f tir ngay thang nam dSn ngay thang nam ..

Van phong Thira phat lai chuyen dSn t~p sir: .

Dia chi tru sa: .

Ly do dS nghi thay d6i noi t~p sir: ..

T6i xin cam doan chap hanh dung cac quy dinh phap luat va thuc hien d§.y du
cac nghia vu cua ngiroi t~p sir hanh nghe Thira phat lai,

, h ' '"................ , ngay ....... tang ...... nam...
Nguo-i d~ ngh]

(ky, ghi ro h9 ten)

Xac nh~n clla TruOng Van phong
Thira phat l~i dang t~p sl! (1)
(kY, ghi ro h9 ten va (fong ddu)

.Xac nh~n clla TruOng Van phong
Thira phat l~i chuy~n d~n t~p sl! (2)

(kY, ghi ro h9 ten va (fong ddu)

Ghi chu:
(1): Xac nh~n v6 thai gian, k~t qua t~p S\I cua ngum t~p S\I t~iVan phong;
(2): Xac nh~ v6 vi~c nh~n t~p S\I va phan cong Thira phat l~i du di6u ki~n huang dfult~p S\I
ap d\ll1gd5i v6i truang hgp thay d6i nai t~p S\I trong cting ffi9t tinh, thanh ph5 tf\ICthu9C
trung uong.



TP-TPL-06
(Ban himh kern thea Th6nf! tus6 0512020ITT-BTP)

NHAT KY TAp 811HANH NGHE THUA PHAT LAI. .. .

HQten nguoi t~p SlJ hanh nghe Thira phat lai: .

Ten t6 chile hanh nghe Thira phat lai nhan t~p SlJ: .

I:'\. h? ?v!a c 1 tru sa: .

.........................................................................................................................................

HQ ten Thira phat lai hu6ng dfut t~p SlJ: .

S6 The Thira phat lai hu6ng dfin t~p SlJ: .

Dang ky t~p su ngay: .

Thai gian t~p SlJ: Tir ngay .1 .1. dSn ngay .1 .1 .

(trang bia)



Ngay, K~t qua va thiri gian thuc hi~n cong vAn d~ cAn hru y hay txac nh~n cua Thira phat
STT thang, Cong vi~c dU'(}'cgiao vi~c dU'Q'cgiao so vOi yen cAn phat sinh (n~n co) I~i hmmg d~n t~p sl!

nam

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

...

, th r ~...... , ngay... ang... nam...
Xac nh~n cua Van phong Thira phat I~i (7)

(ky, ghi ro ho ten va dong ddu)

(trang ruot)



Ghi c1ui:

(2) Ghi tung ngay tdp Sf! hoac mot s6ngay thea c/ing viec duac giaa;
(3) Ghi tenin(ji dung cong viec duac giaa;
(4) Ghi kit qua va thai gian thuc hien c/ing viec duac giao ma nguoi tdp Sf! ad thuc hien so voi yeu cdu ad duac aij,tra;
(5) Ghi cac win aJ cdn luu y hayphdt sinh khi thuc hien cong viec/trong qua trinh tdp S'!;
(6)Xdc nhdn cua Thua phdt lai huang dan tdp S,!vJ viec t(ipS,!cua nguoi tdp S,!khi kit thuc m6i tudn tdp S'!;
(7)Xdc nhdn cua Vanphong Thieaphdt lai nhdn tdp Sf! khi kit thuc thai gian tdp su.



TP-TPL-07
(Ban himh kern thea ThOng tU's6 OSI2020ITT-BTP)

CONG HOA :xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc lip - T\f do - H~nh phuc

GIA.y DANG KY THAM DV
KIEM TRA KET QuA T~P SVHANH NGHE THUA pIlAT L~

Kinh giri: Sa Tu phap .

T" ". l'en toi a: .

Sinh ngay: NamINi1: ; .

Chung minh nhan dan s6IHQ chien/Can circe cong dans6: .

Ngay cap: .1 .1 NO'icclp: .

NO'idang ky hQkhfiu thuong tni: .

.................................................................................................................................

Cho ? hieo 0' ien nay: .

Chimg chi t6t nghiep dao tao nghe Thira phat lai/Giay clnrng nhan hoan thanh
kh6a b6i du6ng nghe Thira phat lai/Quyet dinh cong nhan nrong dirong dao tao
nghS Thira phat lai a mroc ngoai s6 ngay thang nam .

Toi d§:hoan thanh thai gian va nghia vu cua nguoi t?P sir hanh nghe Thira phat
lai tai Van phong Thira phat lai .

Dia chi tru sa: .

HQten, s6 The cua Thira phat Iai huang dfin t?P S\I .

Thai gian t?P S\I b~t d§.u tir ngay thang nam va kSt thuc vao ngay .
thang nam .

Toi xin cam doan chclp hanh dung cac quy dinh phap lu?t va th\Ic hi~n d§.y du
cac nghla V\l cua thi sinh tham dv kiSm tra.

, h ' '"..........., ngay... tang. .. nam...
NgU'irid~ ngh!

(kY, ghi ro h9 ten)



TP-TPL-08
(Ban hanh kern thea Thong ttl s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:¢T NAM
DQcl~p - TV do - H~nh phuc

3x4 DON DE NGHI BO NHIEM THUA PIlAT LAI.. .
Kinh giri: B9 tnrong B9 Tu phap

I. THONG TIN cA NHAN:

Ten t6i la: Nam, nu: Sinh ngay: .1 .1 .
, ,

Cht . h nh" dan/Hf hie /C~ , " d" "ung mm an a Q e leu an circe eong an so: .

Ngay cap: .1 .1 Nai e~p: .

Noi dang ky h9 kh~u thuong tru: .

~ , h'"Cho a ten nay: .

Dien thoai: Email (neu co): .

Da diroc e~p Gi~y chirng nhan kSt qua kiem tra t~p Sl,I hanh nghe Thira phat lai
J.. , / / (,:,)so: ngay neu co

II. QuA TRINH CONG TAc, LAM VI:¢C (til'dii 18 tu8i d~n nay):

ThOi gian Clnrc danh, chirc vy., Ten cooquan, t8 chirc,
(tit ....1 ../. .. ain ...1../. ..) cong vi~c duoc giao don vi

III. KET AN: (Niu ao' bi kit an thi ghi aayau, cu thJ t9i danh, s6 va ngay ban
an; niu khong co thi ghi "Khong co ")

IV. XU LY KY LU~T, XU LY HANH CHiNH: (Niu co thi ghi a6y au, cu thJ
hinh thuc, thai gian bi xu If' kY ludt, bi ap d¥ng bi¢n phap xu If' hanh chinh; niu
khong co thi ghi "Khong co ")

.......................................................... , .
V. KHEN THUONG (Niu co thi ghi c¥ thJ; niu khong co thi ghi "Kh6ng co '')

................................................................................................



Toi lam Dan nay dS nghi duoc b6 nhiem Thira phat lai,

Toi xin chiu trach nhiem vS tinh chinh xac, xac thuc cua cac thong tin neu tren
va cac gi~y ta khac da: cung c~p trong h6 sa dS nghi b6 nhiem, cam doan thuc
hien d~y du cac nghla vu, trach nhiem cua Thira phat Iai thea quy dinh cua phap
Iuat,

, h r ~......... , ngay ....... t ang ......nam ......
Nguiri d~ ngh]

(IcY, ghi ro ho ten)

2



TP-TPL-09
(Ban hcmhkem thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .

3x4

DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc

DON DE NGHI MIEN NHIEM THUA PHA.T LAI.. .
Kinh gui: B9 tnrong B9 Tu phap

Ten toi hi: Nam, nil: Sinh ngay: .I .1 .
Cht . h nhf dan/Hf h':'" /C~ , " d" :...ung mm an a o c leu an circe cong an so: ..

Ngay clip: .1 .1 Nai clip: .

Noi dang ky h9 kh§.u thuong tni: .

Ch" 'h'"o a ien nay: .

Dien thoai: Email (neu co): .

Da:diroc b6 nhiem Thira phat Iai thea Quyet dinh s6: .

ngay .1 .1 cua B9 tnrong B9 Tu phap

Nai hanh nghe Thira phat lai: (1) .

Toi lam Dan nay dS nghi diroc mi~n nhiem Thira phat lai, ly do: .

Toi cam doan da: thuc hien d§.y du cac nghia vu, trach nhiem cua Thira phat lai
thea quy dinh phap Iuat va chiu trach nhiem vS nhtrng cong viec da:thuc hien,

Xac nh~n cua Truong Van phong
Thira phat l~i (2)

(kY, ghi ro h9 ten va dong ddu)

, h' V...., ngay. tang. nam .
NgU'O'id~ nght

(kY va ghi ro h9 ten)

Ghi chu:
(1): Ghi r5 ten Van phong Thua phM le;titrong truOng hqp Thira phM le;tidfi hanh ngh~;
(2): TruOng hqp Thua phM le;tidfi hanh ngh~ thi TruOng Van phong Thira phM le;tinO'ihanh
ngh~ xae nh~n r5 vi~e Thira phat le;tidfi hoan thanh cae nghla V1,l, traeh nhi~m eua minh d6i v61
Van phong Thira phM le;ti.



TP-TPL-I0
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 OSI2020ITr-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .

3x4

DQcl~p - TV do - H~nh phuc

DON DE NGHI BO NHIEM LAI TWA pIlAT LAI. .. .
Kinh gui: BQtnrong BQTu phap

I. THONG TIN cA NIlAN:

Ten toi la: Nam, nu: Sinh ngay: .1 .1 ..

Chirng minh nhan daniHQ chien/Can circe cong dan 86: .

Ngay c~p: .1 .1 NO'i c~p: .

NO'i dang ky hQkhau tlnrong tni: ..

................................................................................................................................. -

:;::: ? hieCho 0' ien nay: .

.................................................................................................................................
Dien thoai: Email (neu co): .

Dff duoc b6 nhiem Thira phat lai thea Quyet dinh 86: ngay
...... .1 .1 , miSn nhiem Thira phat lai thea Quyet dinh 86: .
ngay .1 .1 cua BQ tnrong BQ Ttr phap (ly do miSn nhiem (1):
............................................ )
Ly do khong dang ky hanh nghe/khong hanh nghe Thira phat lai lien tuc (2):

II. QuA TRINH CONG TAc, LAM VIJj:C (tir khi dUQ'cb8 nhiem Thira
phat lai d~n nay):

ThO'igian Chirc danh, clnrc vy., Ten CO' quan, t8 clnrc,
(tic....1. .. 1... din ...I...1. . .) cone vi~c durrc eiao don vi

III. KET AN (tir khi duQ'cb8 nhiem Thira phat l~i d~n nay): (Niu dli bi kit
an thi ghi day du, C1;l thi t9i danh, s6 va ngay bim an; niu kh6ng co thi ghi
"Kh6ngco")

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



IV. xrr LY KY LU~T, xtr LY HANH CHINH (tir khi dU'Q'cbB nhiem Thira
phat I~i d~n nay): (Niu co thi ghi ady au, cu thi hinh thtrc, thai gian bi xu If;kY
ludt, bi ap dung bien phap xu If;hanh ehinh;neu khong co thi ghi "Khongco ")
••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••• 11 •••••••••• 1 ••••• 1 ••

V. KHEN THUONG (Niu co thi ghi cu thd; neu khong co thi ghi "Khong co ")
•• 1 1 ••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••

Toi lam Don nay dS nghi duoc b6 nhiem lai Thira phat lai tai .

Tdi cam doan n<)idung ke khai tren Ia dung S\I th~t va cam doan thuc hien d~y
du cac nghia vu, trach nhiem cua Thira phat lai thea quy dinh cua phap luat,

, h ' ~...., ngay....... tang ...... nam......
NgU'O'id~ ngh]

(ky, ghi ro ho ten)

Ghi chu:
(1): Ghi rely do mi€n nhiem Thira phat lai;
(2): Ghi re d6i voi tnrong hQ'Pquy dinh tai cac di~m e va d khoan 2 DiSu 13 eua Nghi dinh s6
OS/2020/ND-CP.



TP-TPL-ll
(Ban hanh kern thea Thong tu s6 05120201TT-BTPj

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc lip - Tl}'do - H~nh phuc

GIAy DE NGHI DANG KY HANH NGHE
vA cAp THE THUA PHAT L4I

Kinh gui: So' Tu phap ..

Van phong Thira ph at lai (ghi ten bling chit in hoa): ..

Dia chi tru So': .

US nghi So' Tu phap dang ky hanh nghe va c~p The Thira phat lai cho:

1

ChB (J hi~n nay Quy~t djnh bB
nhiem/bB nhiem lai. ..

Thira phat l~i

STT HQ va ten

2

, h ' V...., ngay t ang. nam .
Trmrng Van phong

(ky, ghi ro ho ten va dong ddu)



TP-TPL-12
(Ban hanh kern thea Thong tu sci 05120201TT.BTPj

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VI:¢T NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

UBND...soTUpHAp

S&: .... IQD-STP Ha N<5i,ngay .... thong .... ndm ....

QUYETDINH
V~ vi~c c§p (c§p l~i) The Thira phat l~i

GIAM DOC TU PHAP

Can cu Nght dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thang 01 ndm 2020 cua
Chinh phu vJ t6 chuc va hoat a<5ngcua Thieaphat lai;

Can cu Thong tu s6 05120201TT-BTP ngay 28 thang 8 ndm 2020 cua B<5
truong B<5Tu phap quy dinh chi tiit mot s6 aiJu va bien phap thi hanh Nghi dinh
s6 08120201ND-CP ngay 08 thang 01 ndm 2020 cua Chinh phu vJ t6 chuc va hoat
a<5ngcua Thieaphdt lai;

Cii ran cu:... ;

Thea aJ nghi cua ....

QUYETDINH:

Di~u 1. C§.p (c§.p lai) The Thira phat lai cho ... Thira phat lai (co danh sach
kern thea).

Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu lire til ngay ky, (1)
Di~u 3. Chanh Van phong, Truong cac dan vi co lien quan, Truong Van

phong Thira phat l?i ... va Thira phat l?i co ten trong danh sach chiu trach nhi~m thi
hanh QuySt dinh nay.!.

NO'inhijn:
. Nhu Di6u 3;
. B(>Tu phap (d~ hie);

GIAMDOC
(leY, ghi ro h9 ten va aong ddu)

...,
·Luu: VT, ...

Ghi chu:
(l) TruOngh9'Pthu h6i The Thua phat l(;lido BQ Tu phap ho~c S6'Tu phap d1lc~p tru6c day thi
ghi r5 vi~c thu h6i The (The s6... , c~pngiq ... ) trong Quy~t dinh dp (dp l(;li)The filly.



CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - T,! do - H~nh phuc

UBND...soTUPHAp

DANH SACH cAp (cAp L~I) THE THUA pHAT L~I
(Kern thea Quy~tdinh s6 ...lQD-STP ngay ... thang. .. ndm... cua Giam il6c Sa Ttlphdp ...)

STT S8 The HQva ten Ngay, thang, nam sinh Noi hanh ngh~

1 ...lTPL ... .. .1.. .1... Van phong Thira phat lai ...

2 ...lTPL ... .. .1.. .1... Van phong Thira phat lai...

...



TP-TPL-13
(Ban hanh kem theo ThOngtu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHiJ NGHiA VI:¢T NAM
DQc lip - Tl}'do - H~nh phuc

GIAYDENGHI
cAp Li).I THE THUA PHAT Li).I

Kinh gui: S6 Tu phap .

Ten toi la: Nam, nil: Sinh ngay: .1 .1 .

Chung minh nhan danIHQ chien/Can circe cong dan s6: ..

Ngay cap: .1 .1 NO'ic~p: .

Hien dang hanh nghe Thira phat lai tai Van phong Thira phat lai .

Dia chi tru so: .

Da duoc c~p The Thua phat lai s6: Ngay c~p: .1 .1 .

Ly do dS nghi c~p lai The Thira phat lai: .

T6i xin chiu trach nhiem vS nhimg nQi dung neu tren va cam doan thirc hien d~y
du cac quyen, nghia vu cua Thira phat lai theo quy dinh cua phap lu~t.

Xac nh~n ciia Trtroug Van phong
Thira phat lai v~ viec Thira phat lai
dang hanh nghe tai t6 clnrc minh
(kY, ghi ro h9 ten va dong ddu)

, h ' ~...., ngay tang nam .
NgU'iri d~ nghi

(kY, ghi ro h9 ten)



TP-TPL-14
(Ban hcmh kern thea Thong tl.(s6 0512020ITT-BTP)

UBND...
SOTUpHAp

S6: .lQD-STP

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI$T NAM
DQc l~p - Tl]' do - H~nh phiic

, th r ~..., ngay... ang ... nam ...

QUYETDJNH
V~vi~c t~m dinh chi hilDh ngh~ Thira phat l~i

GIAM DOC SO TV' PHAp
Can cu Nghi dinh s6 0812020IN[)-CP ngay 08 thong 0] nam 2020 cua

Chinh phu vJ t6 chuc va hoat d(jng cua Thuaphat 19_i;
Can cu Thong tu s6 05120201TT-BTP ngay 28 thdng 8 ndm 2020 cua so

truong B(j Tu phap quy dinh chi ti~t mot s6 diJu va bien phap thi hanh Ngh;
dinh s6 0812020IN[)-CP ngay 08 thdng 0] nam 2020 cua Chinh phu vJ t6 chuc
va hoat dong cua Thuaphat 19_i;

C~ ,an cu...;

Thea dJ nghi cua ....
QUYETDJNH:

Di~u 1. Tam dinh chi hanh ngh@ Thira phat lai d6i voi onglba (1)
.............. , harm ngh@ tai Van phong Thira phat lai (2) , ly do (3)

........................................
Di~u 2. Thai han tam dinh chi harm nghe Thira phat lai d6i voi ong/ba (1)

............. la (4) thang, kS tir ngay .
Di~u 3. Ongiba (1) co trach nhi~m nQp l~i The Thua phat l~i cho

Van phong Thua phat l~i (2) trong thai gian bi t~m dinh chi hanh ngh@.

Di~u 4. Quy@tdiM nay co hi~u h.rc thi hanh kS tu ngay kY.
Di~u 5. Chanh Van phong, TruOng cac dan vi co lien quan, TruOng Van

phong Thua phat l~i (2) va ong/ba (1) chiu trach nhi~m thi hanh

Quy@tdinh nay.

Nui nh~n:
- Nhu DiSu 5;
- UBND... (d€ h/c);
- BQ Tu phap (d€ h/c);

GIAMDOC
(kj, ghi ro h9 ten va dong ddu)

... ,
- Luu: VT ...

Ghi eftu:
(1): Ghi r6 hQten Thua ph<itl~i hi t~m dinh chi hanh nghS;
(2): Ghi ten Van phOngThua phat l~ineriThua phat l~ihi t~ dinh chi hfmhnghS;
(3): Ghi r61y do t~m dinh chi Mnh nghS theo kho{m1DiSu 12 cua Nghi dinh s6 OS/2020/ND-CP;
(4): Ghi Cl) th~.



TP-TPL-15
(Ban hanh kem thea Thong tu sa OSI2020IIT-BTP)

UBND ...so TUPHAP

S6: .......... IQD-STP

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
f)qc lip - TV do - H~nh phuc

, th r ~..., ngay... ang... nam...

QUYETDINH
v~vi~c thu hAi The Thira phat l~i

GIAM DOC so Tl1 PHAp
Can cu Nghi dinh sci 0812020INf)-CP ngay 08 thang 01 ndm 2020 cua

Chinh phil v~ t6 chuc va hoat a6ng cua Thua phdt lai;

Can ctr Thong tie sci 05120201TT-BTP ngay 28 thdng 8 nam 2020 cua B6
truong B6 Tu phdp quy ainh chi ait mot sci ai~u va bien phap thi hanh Nghi
dinh sci 0812020INf)-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh phil v~ t6 chuc
va hoat a6ng cua Thiraphdt lai;

Can cu ... ; (1)

Theo a~nghi cua ....

QUYET f)INH:

f)i~u 1. Thu h6i The Thira phat lai cua..., ong/ba (co danh sach kern
theo).

f)i~u 2. Quyet dinh nay co hieu lire kS til ngay ky, The Thira phat lai cua
cac ong/ba co ten tai DiSu 1 khong con gia tri sir dung kS til ngay quyet dinh nay
co hieu lire.

f)i~u 3. Ong/ba co ten t~i DiSu 1 co trach nhi~rn n9P l~i The Thila phcit l~i
cho Sa Tu phap trong thai h~n 03 ngay lam vi~c, kS til ngay QuySt dinh nay co
hi~u l\Ic thi hanh.

Di~u 4. Chanh Van phong, Truang cac don vi co lien quan, Truang Van
phong Thila phat l~i (2) ........ va ong/ba co ten t~i DiSu 1 chiu trach nhi~m thi
hanh QuySt dinh nay.
Noi nh~n:
- NhuDi~u 4;
- UBND ... (dS h/c);
- B<)Tu pMp (dS h/c);

GIAMf)OC
(kp, ghi ro h9 ten va aong ddu)

...,
- Luu: VT...

Ghi chu:
(1): Ghi r5 din ell Quy~t dinh s5....... ngay ... .I.....I..... eua Be>tru6ng Be>Tu phap v~ vi~e
mi@nnhi~m Thira phat ll;l.iho~e Thong bao eua Van phong Thira phat ll;l.i... v~ vi~e Thira phat
ll;l.ithoi hanh ngh~ tl;l.iVan phong;
(2): Ohi ten Van phOngThua pMt l~inai co Thua pMt l~ihi thu h6i The.



UBND...
S{JTUpllAp

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:¬ TNAM
Dqc I~p - T\f do - H~nh phuc

DANH SACH THU H()I THE THUA PIlAT L~I
(Kem thea Quyet dinh s6...lQD-STP ngay ... thang ... ndm ... ella Gidm il6e Sa Tu phap ...)

STT S8 The HQva ten Ngay, thang, nam sinh Quy~t djnh cftp (cftp lai) The

1 ...lTPL .. .1.. .1...

2 ...lTPL .. .1.. .1...

...



TP-TPL-16
(Ban hanh kern thea Thong tu s6 OSI2020ITT-BTPj

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - Tl).' do - Hanh phuc

GIA.Y DE NGHI THANH LAp vAN PHONG THU A PHAT LAI.. .
Kinh giri: Uy ban nhan dan .

Toi/Chung toi hi:

1. H9 va ten: .

Quyet dinh b6 nhiem Thira phat lai s6 ngay .I .I .
Noi dang ky h9 khau thuong tru: .

Cho a hien nay: .

2. H9 va ten: .

Quyet dinh b6 nhiem Thira phat lai s6 ngay .1 .1 .
Noi dang ky h9 khau thuong tru: .

h ~ , hieC 0 a ien nay: .

3 ,

dS nghi Uy ban nhan dan cho phep thanh l~p Van phong Thira
phat lai voi cac n9i dung sau day:

1.Ten Van phong Thira phat lai (ghi bang chit in hoa): ..

2. Dia chi tru sa: .

3. H9 va ten Truong Van phong Thira phat lai: .

4. Loai hinh hoat d9ng: .

Toi/Chung toi cam doan thirc hien d§_ydu cac quyen, nghia vu theo quy dinh cua
phap luat.

, h ' ~...., ngay t ang. nam .

NgU'O'id~ nghi (1)
(kY, ghi ro h9 ten)

Ghi chu:
(1) TruOng hqp c6 02 Thua phat lc;titr& len d~ nghi thfmh l~p Viin phOng Thua phat lc;tithi tUng nguai
d~u phiti Icy, ghi ro hQ ten.



TP-TPL-17
(Ban hanh kern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

UBND... CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

s6: .IQD-UBND }ngay thang ndm .

QUYETDJNH
Cho phep thanh l~p Van phong Thira phat l~i

? A A

UY BAN NHAN DAN .

C v ,an cu ;

Can Clf Nght dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua
Chinh phil v~ t6 chirc va hoat d9ng cua Thieaphdt 19,i;

Can cu Thong tu s6 05120201TT-BTP ngay 28 thdng 8 ndm 2020 cua B9
truong B9 Tu phap quy dinh chi tiit mot s6 ai~u va bien phap thi hanh Nghi
dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thang 01 ndm 2020 cua Chinh phil v~t6 chico
va hoat dong cua Thiraphat 19,i;

Xet h6 sa d~ nghi thanh ldp Vanphong Thuaphdt 19,icua (1) ;

Thea d~ nghi cua Giam d6c Sa Tuphdp.

QUYET DJNH:

Di~u 1. Cho phep thanh l~p Van phong Thira phat lai (2)
............................... Van phong Thira phat lai (2) heat dQng thea
loai hinh (3) , co tru sa tai (4) .

Di~u 2. Quyet dinh nay co hi~u IlJc thi hanh kS tu ngay kYo
Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan ... , Giam d6c Sa Tu phap,

Thu twang cac co quan, dan vi co lien quan va (1) chiu trach nhi~m thi
hanh QuySt dinh nay.

Nui nh~n:
- NhuDi~u 3;
- B<) Tu phap (d@h/c);

? . A A

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TJCH

(kj, ghi ro h9 ten va dong ddu)...,
- LUll: VT ...

Ghi chu:
(1): Ghi ro hQ ten cua Thira phat l~i d~ nghi thrum l~p Van phong Thua phat l~i;
(2): Ghi ro ten Van phong Thua ph<itl~i duQ'ccho phep thrum l~p;
(3): Ghi lo~i hinh cong ty hgp danh/doanh nghi~p tu nhan;
(4): Ghi ro qu~n, huy~n, tm xii, th<lnhph5 t11JcthuQc tinh, thrum ph5 t11JcthuQc thrum ph5 t11JC
thuQc Trung uong.



TP-TPL-18
(Ban hanli kern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
D9C l~p - T1}'do - H~nh phuc

GIAVDENGHI
DANG KY HO~T DQNG VAN PHONG THUA pIlAT L~I

Kinh giri: Sa Tu phap .

1. Van phong Thira phat lai (ghi ten bang chii in hoa): ..

2. Quyet dinh eho phep thanh l~p s6: ngay .I .I .
ella Uy ban nhan dan .

3. Dia chi tru sa: .

Dien thoai: Fax (neu co): Email (neu co): .

Website (neu co): .

4. Truong Van phong Thira phat lai:

HQ va ten: Nam/Nir: Sinh ngay .I .I .

Chung minh nhan daniHQ ehiSu/Can eucre cong dan s6: .

Ngay clip: .1 .1 Nai clip: .

Noi dang ky hQkhftu thuong tni: .

Cho a hien nay: .

5. Danh sach Thira phat lai (bao g6m ca Truong Van phong) (1):

STT HQ va ten ChB iJ hi~n Thira phat l~i hop danhIThira
nay phat l~i lam vi~c theo ch~ d9

AhQ'p dong

1
2
....
Van phong Thira phat lai cam doan thuc hien d~y du cac quyen,
nghia vu thea quy dinh ella phap lu~t.

, h' ......., ngay t ang. nam .
Truong Van phong
(ky, ghi ro ho ten)

Ghi chu:
(1): Ghi trong tnrong hqp co Thua phat l~i hqp danh ho~c Thua phat l~i lam vi~c thee ch~ 09
hqp d6ng.



---------- - - - .-

TP-TPL-19
(Ban hanh kern thea Th6ng tus6 0512020IlT-BTP)

UBND ...so TUPHAp

S6: ..... .lTP-£)KHf)- TPL

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQcl~p - Tl}'do - H~nh phuc

, h ' V..........., ngay tang. nam .

GIAy DANG KY HO~T DQNG vAN PHONG THUA PHAT L~ (1)
(Ccipttin dtiu ngay ...

Cap ttin thu... ngay...) (2)

1. Ten goi Van phong Thira phat lai (ghi bang chic in hoa): ..
2 fY h" . " .. la e 1 tru sa: ;.\ ; :.
." . (" , . '; .£)H(n thoai: Fax neu co): ..

Email (neu e6): Website (neu e6): ..

3. Quyet dinh eho phep thanh l~p s6: ngay .I .I ..
cua Uy ban nhan dan .

4. Twang Van phong Thira phat lai:

HQva ten: Nam/NT!: Sinh ngay .I .I .
Chung minh nhan dan/He chien/Can circe cong dan s6: ..

Ngay cAp: .1 .1 Nai cAp: .
Noi dang ky hQkh~u thuong tni: ..

h:;;:"h'"C 0 a ien nay: .

5. Danh sach Thira phat lai (bao gom eli Twang Van phong) (3):

STT Ho va ten Ch& fr hi~n nay Thira phat l~i hep.
danh/Thira phat lai
lam viec theo ch~ do. .

hop dAng
1
2
....

GIAMDOC
(ky, ghi ro ho ten va dong ddu)

cu chu:
(1): Ghi n(>idung "du(lc chuyin d6i tit doanh nghi?p tu nhiin/c6ng ty h9P danh" trong twang
hqp chuy~n d6i loc;tihinh Van phong Thira phat lc;ti;
(2): Ghi r6 ngay dp d~u tien va l~ c~p, ngay dp m&i nh~t; ,
(3): Ghi trong truang hqp co Thira phat lc;tihqp danh ho~c Thua phat lc;tilam vi~c theo che d(>
hqp d6ng.



· - - - ------------

TP-TPL-20
(Ban hcmhkern theo Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI¢T NAM
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

GIAy DE NGHI THAY DOl NOI DUNG DANG KY HOAT DONG.. . .
VAN PHONG THUA PHA.T L~I

Kinh giri: Sa Tu phap ..

Van phong Thira phat lai (ghi bang chii in hoa): .

Dia chi t111sa: .

Di~n thoai: Fax (nSu co): Email (nSu co): .

Giay dang ky hoat dong s6: C~p l~n: .

Ngay c~p .1 .1 .

D@nghi thay d6i noi dung dang ky hoat dQng Van phong Thira phat Iai nhir sau
(1): ..

.................................................................................................................................
Van phong Thira phat lai cam doan thuc hien d~y du cac quyen,
nghia vu thea quy dinh cua phap lu~t.

, h r V...., ngay..... tang. ..... nam......
Tnaing Vanphbng

(ky, ghi ro ho, ten va dong ddu)

Ghi chu:
(1) Ghi mot hoac nhieu n9i dung d€ nghi thay d6i thea quy dinh tai khoan 1 Di€u 22 cua Nghi
dinh s6 08/2020/ND-CP.



TP-TPL-21
(Ban hanh kem thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

GIA.Y DE NGHJ CHUYEN DOl LO~I HINH
VAN PHONG THUA PHAT L~I

Kinh giri: Uy ban nhan dan .

Van phong Thira phat lai (ghi ten bang chii in hoa): .

Dia chi tru sa: .

Quyet dinh cho phep thanh I~p s6: ngay ~./ ./ .

Gi~y dang ky hoat dQng s6: C~p I§n: .

Ngay c~p ./ ./ .

:E>S nghi diroc chuyen d6i thanh Van phong Thira phat lai hoat dQng theo loai
hinh :

1. Van phong Thira phat lai (ghi ten bang chii in hoa) (1): .

2. Dia chi tru sa (2): .

3. HQva ten Truong Van phong Thira phat lai (3): .

Van phong Thira phat lai (1) cam doan thirc hien d~y du
cac quyen, nghia vu theo quy dinh cua phap Iu~t.

, h ' ~
•••• J ngay t ang nam .

Trtrong Van phong
(kYJ ghi ro ho ten va dong ddu)

Ghi chu:
(1), (2), (3): Ghi trong tnrong hop thay d6i.



TP-TPL-22
(Ban hanh kern thea Thong tu s6 0512020IIT-BTP)

UBND .... CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc lip - T., do - H~nh phuc

S6: ....... .IQD-UBND , h ' ~
"'J ngay ... tang ... nam ...

QUYETDINH
Cho phep chuyen d8i lo~i hlnh Van phong Thira phat l~i

? A A

UY BAN NHAN DAN ...

C~ ,an cu ;

Can cu Nghi t/inh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 nam 2020 cua
Chinh phu vJ t6 chuc va hoat dtmg cua Thuaphat 19i;

Can cu Thong tu s6 05120201TT-BTP ngay 28 thdng 8 ndm 2020 cua B9
truong B9 Tu phap quy dinh chi ait mot s6 t/iJu va bien phap thi hanh Nghi
dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thang 01 ndm 2020 cua Chinh phu vJ t6 chuc
va hoat dong cua Thieaphat 19i;

Xet h6 sa t/J nghi chuyen t/6i Vanphong Thieaphat 19i (1) ;

Thea t/J nghi cua Giam t/6c Sa Tuphdp.

QUYETDINH:

Di~u 1.Cho phep Van phong Thira phat lai (1) duoc chuyen
d6i sang loai hinh (2) ..

Van phong Thira phat lai (1) co tru sa t~i (3) ..

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u ll!c thi hanh k@tu ngay kY va thay thS
QuySt djnh s6 (4) .

Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan ... , Giam d6c Sa Tu phap,
Thu truang cac co quan, dan vi co lien quan va Van phong Thua phat l~i (1)
................... chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.

Noi nh~n: TM. UY BAN NIlAN DAN
- Nhu Di€u 3; cHiT TICH
- BQTu phap (dS b/c); (kYJ ghi ro h9 ten ·va t/ong ddu)
...,

- Luu: VT...

Ghi chu:
(1): Ghi ten Van phOngThua pMt hiLidugc chuySnd6i;
(2): Ghi lo?i hinh c6ng ty hgp danh ho~c doanh nghi~p tu nhan;
(3): Ghi ra qu~n, huy~n, thi xii, thfmhph6 tnfc thuQctmh; . ,
(4): Ghi 56, ngay ban hanh Quy~t dinh cho phep thanh l~pVan phOngThua pMt l?i dugc chuyen d6i.



TP-TPL-23
(Ban himh kern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

GIAY DE NGHI HOP NHAT VAN PHONG THUA PHAT LAI. . .
Kinh gui: Uy ban nhan dan .

1. Van phong Thira phat lai (ghi ten bang chii in hoa): .

IY hi ?ia c 1tru so: .

Quyet dinh cho phep thanh l~p s6: ngay .I .I .
G ./-· da-ngkv hoat do" :.. C:" lAlay y no; .ng so: ap an: .

Ngay cfip .1 .1 .
Va (1):

2. Van phong Thira phat lai (ghi ten bang chii in hoa): .

Dia chi tru sa: .

QUYStdinh cho phep thanh l~p s6: ngay .I .I .
Gifiy dang ky hoat d9ng s6: C~p lk: .

Ngay c~p .1 .1 .

DS nghi duoc hop nhat thanh Van phong Thira phat lai (ghi ten bdng chii in
hoa): .

Dia chi tru sa: .
Van phong Thira phat l?i......................... (1) va Van phong Thira phat
lai cam doan thuc hien d~y du cac quyen, nghia vu theo quy
dinh cua phap luat,

Truong Van phong
Thira phat l~i....

(kY, ghi ro h9 ten va dong ddu)

, h ' '"...., ngay ...... t ang. ...... nam.........

Truong Van phong
Thira phat l~i.... (1)

(kY, ghi ro h9 ten va dong ddu)

Ghi cluj:
(1): TruOng hqp eo ill03 Van phong Thua phat l?i bi sap nh~p tra len thi ghi d~y dti cae Van phOng.



TP-TPL-24
(Ban hanh kem thea Thong tu s6OSI2020ITT-BTP)

UBND... CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VI:¢T NAM
DQcl~p - TV do - H~nh phuc

S6: .IQD-UBND , ngay thang. .. ndm .

QUYETDJNH
Cho phep hQ'pnhAtVan phong Thira phat l~i

UY BAN NIlAN DAN...

C v ,an cu ;
Can cu Nghi dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua

Chinh phu v~ t6 chuc va hoat dong cua Thua phat lai;

Can cu Thong tu s6 05120201TT-BTP ngay 28 thdng 8 ndm 2020 cua B<5
truong B<5Tu phap quy ainh chi nit mot s6 ai~u va bien phap thi hanh Nghi
dinn s6 08120201ND-CP ngay 08 thong 01 ndm 2020 cua Chinh phu v~t6 chuc
va hoat dong cua Thira phat lai;

Xit h6 sa a~ nghi h9P nhdt Vanphong Thicaphat lai;

Theo a~ nghi cua Gidm a6c Sa tvphap.
QUYETDINH:

Di~u 1. Cho phep Van phong Thira phat lai (1) hop nh~t voi
Van phong Thira phat lai (2) thanh Van phong Thira phat l(;li(3)

Van phong Thira phat l(;li(3) hO(;ltdQng thea lO(;lihinh cong ty
hqp danh, co tr\l sa t(;li(4) ..

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u h;rcthi hanh kS tir ngay kY va thay thS cac
QuySt dinh (5) .

Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan ... , Giam d6c Sa Tu phap, Thu
truang cac co quan, dan vi co lien quan, Van phong Thira phat l(;li(1) ........ va
Van phong Thira phat l(;li(2) ...... chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.

? ,..,..

TM. UY BAN NHAN DAN
CHUTICH

(kf;, ghi ro h9 ten va aong ddu)

Nui nh~n:
- Nhu £)i~u 3;
- BQTu phap (as b/e);
...,

-Luu: VT ...

Ghi chu:
(1), (2): Ghi ten cae Van phong Thua phat lc;tiaUQ"ehQP nh~t; truemg hQ"pco han 02 Van phOng Thua
phat lc;tihQP nhAtv6i nhau thi phai ghi aAy au ten cae Van phong;
(3): Ghi ten Van phong Thua phcit lc;tihQ"pnh~t;
(4): Ghi ro qu~n, huy~n, thi xa, thanh ph6 tr\fe thuQe tinh; ,
(5): Ghi s6, ngfiy ban hanh cae QuySt ainh eho phep thfinh l~pVan phOng Thua phat lc;tiaUQ"ehQ"pnhat.



TP-TPL-25
(Ban himh kern theo Thong tu $60512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
o 0 0

DQc l~p - TV do - H~nh phuc

GIAy DE NGHI sAp NHAp VAN PHONG THU A PHAT LAIo 0 0

Kinh giri: Dy ban nhan dan .

Van phong Thira phat lai (ghi ten bang chi} in hoa) (1): .

Di hi ,ia c I tru sa: .

Quyet dinh cho phep thanh lap s6: ngay .1 .1 .
G·:" d~ kv h td" :., C:" lAlay ang Y oa ong so: ap an: .

Ngay c&p .1 ./. .

U@nghi duoc sap nhap vao Van phong Thira phat lai (ghi ten bang chit in hoa):

Dia chi tru sa: .

Quyet dinh cho phep thanh lap s6: ngay .I .I .
Gi&ydang ky hoat d9ng s6: C&pl~n: .

Ngay c&p .1 .1 .
Van phong Thira phat l'ili............................ (1) va Van phong Thira phat
lai cam doan thuc hien d~y du cac quyen, nghia vu thea quy
dinh cua phap luat,

Truong Van phong
Thira phat lai, 00

(kj, ghi ro h9 ten va dong ddu)

, h ' ........, ngay t ang nam .

Trmrng Van phong
Thira phat lai.,;

(ky, ghi ro ho ten va dong ddu)

Ghi chu:
(1): TruOng hqp co ill 02 Van phOngThira phat l~i d~ nghi duqc hqp nhM tra len thi ghi dAydu cae
Van phOng.



TP-TPL-26
(Ban hcmhkern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

UBND ... CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - T\I' do - H~nh phuc

S6: .IQE>-UBND ..., ngay.: thang.: ndm ...

QUYETDJNH
Cho phep sap nh~p Van phong Thira phat l~i

? A A

VY BAN NHAN DAN ...
Cii ran elf ,'

Can cu Nght dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua
Chinn phil v~ t6 chuc va hoat il9ng cua Thua phdt lai;

Can cu Thong tu s6 05120201TT-BTP ngay 28 thong 8 ndm 2020 cua B9
truong B9 Tuphap quy dinh chi tiit mot s6 ili~u va bien phdp thi hanh Nghi
dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh phil v~ t6 chuc
va hoat dong cua Thua phat lai;

Xet h6 sa il~ nghi sap nhdp Van phong Thieaphat lai;

Thea il~ nghi cua Gidm il6c Sa Tu phap.

QUYETDJNH:

Di~u 1. Cho phep Van phong Thira phat lai (1) sap nhap vao
Van phong Thira phat lai (2) .

Van phong Thira phat lai (2) ho<;ttdQng thea lO<;tihinh cong ty
hqp danh, co tr\l sa t<;ti(3) ..

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u l\!,cthi hanh kS tu ngay ky va thay thS cac
QuySt dinh (4) ..

Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan ... , Gifun d6c Sa Tu phap, Thli
truang cac co quan, dan vi co lien quan, Van phong Thua phat l<;ti(1) ........ va
Van phong Thua phat l<;ti(2) ...... chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.

NO'inh{in: TM. UY BAN NIlAN DAN
- Nhu Di~u 3; cHiT TICH
- B9 Tu phap (d~ b/c); (kj, ghi ro h9 ten "va ilong ddu)...,
-LUll: VT...

Ghi chu:
(1): Ghi ten Van phong Thira phat l~i duQ'Csap nh~p; truemghgp co 02 Van phOngThira phat l~i duQ'c
sap nh~p tra len thi phai ghi d§.ydu ten cac Van phOng;
(2): Ghi ten Van phOngThira phat l~inMn sap nh~p;
(3): Ghi r6 qu~n, huy~n, thl xli, thfmhph6 trlJC thu9Ctinh;
(4): Ghi s6, ngay ban hanh cac Quy~t dinh cho pbep thanh l~pVan phOngThira pMt l~i.



TP-TPL-27
(Ban himh kern thea ThOng t!t s6OSI2020ITT-BTP)

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM
DQc l~p - TV do - H~nh plnic

GIA.Y DE NGHI CHUYEN NHUONG VAN PHONG THU A PH.AT LAI.. .
Kinh giri: Uy ban nhan dan ..

Toi/Chung t6i la:

1. H9 va ten: ..

Quyet dinh b6 nhiem Thira phat lai s6 ngay .I .I ..
The Thira phat lai s6 ngay .I .I ..
2 ..

dS nghi Uy ban nhan dan.............................. cho phep chuyen nhirong Van
phong Thira phat lai (ghi ten being chii in hoa) ,

Quyet dinh cho phep thanh l~p s6 ngay .I .I ,
Dia chi tI1} sa: ..

cho Thira phat lai/cac Thira phat lai co ten sau day:

1. H9 va ten: .

Quyet dinh b6 nhiem Thira phat lai s6 ngay .I .I ..

2 .

Toi/Chung t6i cam doan thuc hien d~y du cac quyen, nghia vu theo quy dinh cua
phap luat.

, hans ........, ngay ...... t ang. ...... nam .........

Thira phat l~i
(leY, ghi ro ho ten)



TP-TPL-28
(Ban hcmhkem thea Thong tu sa 0512020IIT-BTP)

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc lip - TV do - H~nh phuc

HOPDONGCHUYENNHUONG. .
vAN PHONG THUA PHAT LAI.

H" 'h'" . lui ".}t.om nay, ngay tang nam , tai. , c ung t01 gom:

Ben chuy~n nhunng (Ben A):

1 ; .

2 .

La Truong Van phong/ cac Thira phat lai hop danh cua Van phong Thira ph at lai
.............................. ,
Ben nhin chuyen nhuong (Ben B):

1 .

2 .

Bing hop d6ng nay, hai ben thong nh&t chuyen nhUQ11gVan phong Thira phat
lai voi nhitng diSu khoan sau day: (1)

Di~u 1.D8i tuong ciia HQ'p d8ng

D6i tUQ11gcua hop d6ng la Van phong Thira phat lai.. , diroc
thanh I~p theo Quyet dinh 86 ngay .I .I cua Uy ban nhan
dan , heat d9ng theo Gi&y dang ky hoat d9ng s6 do S6 Tu
phap................................ c&p ngay .....I.....I....., duoc t6 chirc theo loai
hinh r ?1 , co tru 80' tai. .

Di~u 2. Ghi va phuong thirc thanh toan

1. Gia chuyen nhUQ11gVan phong Thira phat lai neu tai DiSu 1 cua Hop d6ng
nay la: d6ng (bing clnr: )

2. Phuong thirc thanh toan: ..

Di~u 3. Nghia Vl} nQp thu~, phi, l~ phi

Di~u 4. Quy~n va nghia VI} cua cac ben

1. QuySn va nghI'a V1f cua Ben A:



2. Quyen va nghia vu cua Ben B:

Di~u 5. Phuong thirc ghii quy~t tranh ch~p

D OA 6 DOA khoa I..,leu . leu oan CUOI cung
1. Hop d6ng nay co hieu 19c k6 tir ngay cong clnrng vien ky ten, dong d~u
Phong cong chimg s6 ...Nan phong cong chirng .... Viec sua d6i, b6 sung hoac
huy bo hop d6ng nay chi co gia tri khi diroc cac ben tham gia hQ'Pd6ng l~p
thanh van ban co chimg nhan cua cong chtrng vien Phong cong chirng s6...Nan
phong cong clnrng ...

2. Cac ben da: doc lai toan bi) ban hop d6ng nay, hieu ro quyen, nghia vu cua
minh, hau qua phap ly cua vi~c giao kSt hop d6ng nay va cling ky ten vao ban
hop d6ng nay.

"BENA
(kY, ghi ro ho ten)

BENB
(kY, ghi ro ho ten)

Ghi chu:
(1) Tuy nrng tnrong h9P cu thS, cac ben co thS th6a thu~ them cac nQidung khac cua H9P
d6ng nay nhung phai dam bao d~y du cac nQidung neu tren.

2



TP-TPL-29
(Ban hcmhkern thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

UBND... CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
Dqc l~p - TV do - H~nh phuc

S5: .lQD-UBND "'J ngay thong ndm .

QUYETDINH
Cho phep chuy~n nhU'Q'ngVan phong Thira phat l~i

? ""UY BAN NHAN DAN ...

C~ ,
an cu ;

Can eu Nghi dinn s8 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua
Chinh phil v~ t6 chuc va hoat dong cua Thua phdt lai;

Can eu Thong tu s8 05120201TT-BTP ngay 28 thdng 8 ndm 2020 cua B9
truong B9 Tuphdp quy dinh chi tiit mot s8 di~u va bien phap thi hanh Nghi
dinh s8 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh phil v~t6 chuc
va hoat dong cua Thieaphdt lai;

Xi! h6 sa d~ nghi chuyen nhuong Van phong Thuaphdt lai;

Thea d~ nghi cua Giam d8c Sa Tuphap.

QUYETDINH:

Di~u 1. Cho phep chuyen nhirong Van phong Thira phat lai (1) .
Van phong Thira phat lai (1) hoat dQng theo loai hinh (2)

............................ , co t1'\1 so tai (3) ..
Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu l\l'c thi hanh kS tir ngay ky va thay thS

QuySt dinh (4) .
Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan ... , Giam d5c So Tu phap,

Thu truang cac co quan, dan vi co lien quan, Van phong Thira phat l~i (1) ........
va cac ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.

NO'inh~n:
- Nhu Di~u 3;
- BQ Tu phap (d~ b/c);

TM. UY BAN NIlAN DAN
cHiT TICH

(kYJ ghi ro h9 ten va dong ddu)...,
- Luu: VT ...

Ghi chu:
(1): Ghi ten Van phong ThCraphat IC;liduQ'c chuy~n nhuqng;
(2): Ghi IOC;lihinh cong ty hQ'Pdanh ho~c doanh nghi~p tu nban;
(3): Ghi ro qu~n, huy~n, thi xa, thfmh ph6 trl!c thuQc tinh;
(4): Ghi s6, ngay ban Mnh Quy6t dinh cho phep thanh l~p Van phOng ThCra phat IC;liduQ'c chuy~n
nhuqng.



TP-TPL-30
(Ban hcmh kem theo ThOngtILs6 0512020IIT-BTP)

UBND...
SOTV'pHAp

S6: .lQD-STP

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .
D{}cl~p - TV do - H~nh phuc

"'J ngay.: thdng.: ndm...

QUYETDINH
V~ vi~c tam ngirng ho~t d{}ngVan phong Thira ph at l~i

GIAM DOC SO TV' pHAp
Can cu Nghi dinh sci 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua

Chinh phu vd t6 chuc va hoat a9ng cua Thuaphdt 19,i;

Can cu Thong tic sci 05120201TT-BTP ngay 28 thdng 8 ndm 2020 cua B9
truong B9 Tu phap quy dinh chi nit mot sci aidu va bien phdp thi hann Nghi
dinh sci 08120201ND-CP ngay 08 thang 01 ndm 2020 cua Chinh phu vd t6 chuc
va hoat dong cua Thieaphat 19,i;

C~ ran cu ...;

Thea ad nghi cua ....

QUYETDINH:

Di~u 1.Tam ngirng hoat d9ng Van phong Thira phat lai (1) , ly
do (2) .

Di~u 2. Thai han tam ngirng hoat d9ng Van phong Thira phat lai (1)
........ Ia (3) thang, kS tir ngay .

Di~u 3. Van phong Thira phat lai (1) co trach nhiem thirc
hien d~y du cac nghi'a V\l quy dinh t~i khmin 3 DiSu 29 cua Nghi dinh s6
08/2020/ND-CP.

Di~u 4. Quy@tdinh nay co hi~u lvc thi hanh kS tir ngay kY.
Di~u 5. Chanh Van phong, TruOng cac don vi co lien quan, Van phong

Thira phat l~i (1) ........ va cac ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh
Quy@tdinh nay.
NO'inh~n:
- Nhu f)i~u 5;
- UBND ... (d~ b/c);
- B<)Tu philp (d~ b/c);

GIA.MDOC
(kYJ ghi ro h9 ten va aong ddu)

"0'
- Luu: VT ...

Ghi chu:
(1): Ghi ten Van phOng Thua philt 1~ibi t~m ngUng ho~t d<)ng;
(2): Ghi ro 1ydo t~m ngUng ho~t dong thea khoan 1 f)i~u 29 cua Nghi dinh s6 08/2020IND-CP;
(3): Ghi C\l th~.



TP-TPL-31
(Ban hcmhkern thea Thong tu s6 05120201TT-BTP)

MAU BIEN HIEU eVA VAN PHONG THUA PIlAT LAI. .

VAN PRONG TOOA pHAT L~I...

Dia chi: S6 , duong (pho) , quan (huyen) , tinh (thanh ph6) .

Dien thoai: ; Fax (neu co): ;

Email (neu co): ; Website (neu co): .

Ghi chu:
Bi~n hieu ngang, chieu cao t6i da 02 m, chieu dai khong virot qua chieu ngang m~t tiSn nha noi d~t tru So'
Van phong Thira phat lai,



PhI}. luc II
DANHMVC BIEU MAuve SO TRONG TO cmrc vA HO~T DONG

TmJAPHATLAI
(Ban hanh kern thea Thong tu s6~572020iTT-BTPngay J.! 1!12020)

STT Ten bi~u m§u Ky hieu
1 S6 theo d5i viec t6ng dat TP-TPL-S-O1
2 S6 theo doi viec lap vi b~ng TP-TPL-S-02
3 S6 dang ky vi bang TP-TPL-S-03
4 S6 theo doi viec xac minh diSu kien thi hanh an TP-TPL-S-04
5 S6 theo dfii viec thi hanh an TP-TPL-S-05
6 S6 theo d5i viec str dung lao dQng TP-TPL-S-06 G~



TP-TPL-S-Ol
(Ban hiinh kern thea ThOng tu s6 05120201TT-BTP)

VANPHONG THUA PHAT q.I __ .

Dia chi: .

SO
THEO DOl vrec TONG f)~T

QuyinsA: .
ThOi gian sir dyng:
lit ngay ..I .I din ngily ..I ..I .

(Ghi chu: Bla I (bla cimg), in Iren gidy kh6 AJ)



TP- TPL-S-O 1
(Ban himh kem thea Th6ng tILs6 OSI2020ITT-BTP)

VANPHONG THUA PHAT L~I .

Dia chi: .

SO
THEO DOl VI$C TONGD~T

QuyensA: .
Tang sAtrang: .
Thi'rigian sir dVng:
tit ngay .I .I ·din ngily .I .I .

TRUONGVANPHONGTHirAPHATL~
(Ky ten, dong ddu)

(Ghi chu:Bla 2, in tren gidy khO AJ)



vk~~lN

TEN coQUAN GIAO VAN BAN TONG D~ T

NQI DUNG vAN BAN TONG D~T
(Dia chi) NGUOI DUqC TONG D~ T NGAY, THANG, HiNHTHUC

SIT
(Sa, ngay, (Ghi rii hq t~n/t~n gQi,(Jia chi) NAMTONGD~T TONGD~T GHICHU

(hang, nllm) CO QUAN TOA AN CO QUAN THI HANH COQUANKlEMSAT
AN DAN str

2 3 4 5 6 7 8 9 fO

................................•.........................................................................................................................................

. .

............................................................... .

..............................................................• . .

............................................................... .

. : ............................................................... ..

............................................................... .

............................................... .

(Ghi chu: Trang ruot, in tren giAy khO AJ)
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.........................IYI.LYHdv.Q.H.L!>NQHdNYA

(J.Lfl-.LlIOlOVfO$Is1113ugq.LO~IUl~I(II1l'IIIDf/)
ZQ-S-'ldL-ai



VAN PHONG THirApIlAT41 .

Djachi: •.•.........•..........•..•.....•...•........•.......•.•

SO
THEO001 vQ:C ~ VI BANG

(Gill cllfl: Bia 2, in tren gijy kb6A3)

TP-TPL-S-02
(Ban hdnh kem thea TMng lit s6 051202011T-BTP)

]

Quy~Ds6: .
TiDI s6 nDg: .
Thlri giaDsi' d,Dg:
tit ngdy .J J .ilin ngay J..•...J .

TRUONGVANPHONG~APHAT4I
(Ky tin, dong dJu)



f.9>l-ft

(u;'1oqQ.I!q!»(lq3trip'U;l1oqQ.I!q!»(WIU'lIu,ql'...xu'9S)
naomo!>NYOIAvnoWYN!>NYOIAmny::>n~!>N!l0IONllS !>NyOIA'!>NyID.'AY!>N'OS!>NYOIAmnvon~IQ.!l!>NilAH::>10!>NQ<IdOH

dV1WI~YHdV.Q.H~



TP-TPL-S-03
(Ban hiinh /cem thea Th6ng tusO 0512020ilT-BTPj

UBND ....

SOTUpHAp

so nANG KY VI BANG

Quy~ns8: .
Thiri gian sir dyng:
tit ngay .I .I din ngay .I .I .

(Ghi chu: Bla 1(bla cimg), in tren giAy khOA3)



TP-TPL-S-03
(Ban hanh /cem thea TMng ttr s& 051202011T-BTP)

UBND....

SOTUpHAp

86 DANG KY VI BANG

Quyensa: .
Tang sa trang: .
Thai gian s.r d\mg:
tir ngay ./ .I din ngiiy ./ .I .

Thli tnrimg Citquan
(Ky ten, dong ddu)

(Ghi chu: Bla 2, in tren giAykhO AJ)
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TP- TPL-S-04
(Ban himh kern theo ThOng tu s6 051202011T-BTP)

VANPHONG THUA PHAT L~I •.....•.••..•........••.•
Dia chi: __._ __._..........................••........

s6
THEO DOl VI¢C ticMINH DIEU KI¢N THI HANH AN

Quy~ns3:...- .
ThOi gian sir dung:
tit ngay .I .I din ngay .I ..I •...........

(Ghi chu: Bia 1 (bla cung), in tren giAy khAAJ)



TP- TPL-S-04
(Ban hOnh kern thea ThOng trrs6 05120201lT-BTP)

VAN PHONG THU A PHAT L~I ..•••..•......•..........

Bjachl: .

s6
THEO DOl VI"E:C xAc MINH InEU ICq;NTHI IIANH AN

Quyensa: .
Tang sa trang: .
Tbiri gian sli' dyng:
ti} ngay .I .I din ngay .I .I .

TRUONGVANpHONGTHirAPHATL~
(Ky ten, dong dJu)

(Ghi chu: Bla 2, in tren gidy khO A3)



QUYET DINH vt THI
QUY:ETDINH ticH<;1PD6NG IlANH AN (Quy@tdinh BAN AN, QUvtT

NGUOI flU cAu NGUm pllAI THI THUA pHAT LAI

DICHVV thi hanh an; sii'a d6i, b6 DINH CVAT()A AN MINH Dd:u KI~N TWHANHAN HArmAN Nc)IDUNGtiC K:ET QuA tic MINH DI:EU THQ'C W~N vr£c
STT sling, thu hili, huy bO THI HANH AN MINH DI:EUKIEN tic MINH . GHICHI)

(S6, ngay, thang, Quy@tiljnh thi hanh an) (S6, ngay, thang, nlim)
(Ghi rC!hq ten/ten gqi, (Ghi ro hq ten/ten gqi, THIHANuAN KI~N THI IlANU AN

nam) (sA, ngay, thang, nlim) ilia chi) dia chi) (Ghi rl) hq ten)
(S6, ngay, thang, nlim)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

...................................................................................................................................................... - - .

................................ .

.......................... .

(Ghi chu: Trang ruOt, in tren giAykh8 A3)



TP- TPL-S-05
(Ban hOnh kern thea ThOng tlr s& 0512020fIT-BTPj

VANPHONGTHUApIlAT L~I .----.••.--.. --.•...•. --.
Dja chi: ....•.............•......••.••...•.••.•.••.........•.••.••

s6
THEODOl VI~C TID HANH.AN

Quy@os6: .
Thiri giao sir d\log:
II}ngiiy J .I din ngay ..! ..! .

(Ghl ch,;: Bla 1(bla cung), in tren giAykhOAJ)



VANPHONG THUA PHAT L~I .

Djachl: ................•......•........•.......•.••......•.....

s6
THEO DOl Vi¥C THI IIANH AN

(Ghi chu: Bla 2, in tren git\y kh6 A3)

TP-TPL-S-05
(Ban hOnh kern Iheo ThOngIII sJ 051202011T-BTPj

Quyfnsa: .
Tang sa trang: .
Thiri gian sir dyng:
tfr ngiiy .I .I din ngay .I .I .

TRUONGVANPHONGTHirAPHATL~
(Ky ten,dong dtiu)
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NYUNyuIH.11AUNiG.1~flb~NQGd.oH



VAN PHONG THUA PHAT L~I ...................•....•

Diachi: .•.•.......................•.•...•........•••...........••

s6
THEO DOl VI~C StYDVNG LAO DQNG

(Ghl chu: Bla 1(bla cung), in tren giAykM A3)

TP-TPL-S-06
(Ban Mnh kem thea ThOng tu s&0512020!1T·BTP)

Quyens6: .
Thai gian sir d\mg:
lir ngay J J din ngay .I J .



VAN PHONG TWA PHAT L~I ..........•..............

Diachi: .......•................................................

s6
THEO DOl VI:E:C slYDVNG LAO DONG

(Ghi chu: Bla 2, in tren gidy khOA3)

TP-TPL-S-06
(Ban hiinh kern thea ThtJng tu s6 05!20201IT-BTP)

Quy@nsa: .
Tang sa trang: .
Thiri gian sO-dyng:
tir ngay .I .I.. din ngay .I .I.. ..

TRUONGVANPHONGTWA pHATL~I
(Ky ten, dong dau)



I. DOl vor TOO A pHAT L~I:

NAMSINH

Nam Nit

5 6

THETHUA
pHATL~1

(Ghi s6, ngay,
thang, nam)

vr TID, CHirC DANH BAoml1:MTNNN BAo HII1:M xA HOI

13

STT HQTEN

. QUYET DINH BO
TRINH pO INm~M1BO Nm~ML~I
CHUYEN THirAPHATL~
MON Ghi s6, ngay, thang, nlim

Urn vi~c theo ch@di} Dlimua Chuamua
Tnro-ng H'lP danh hVp dAng lao dqng (Ghi rli s6 (Ghi rli Iy

Van phong (Ghi s6, ngay, thang, ti~n) do)DAmIcf_H'lP dAng)

8 9 JO /I 12

DA dong
(Ghi rli s6
ti~n dong

hang thlll!_g)_

Chtra
dong (Ghi
ro Iy do)

GmCHU

2 3 4 7 14 15



II. DOl Val THU KY NGHI~P vu, NIlAN VIEN KHAc:

GHiCHU
NAMSINH

Nam Nil

VJ TRi CONG VI~C

ThU"ky
nghi~p v\I

6 7 9 10

BAo HlEM xA HOIHQP DONG LAO DONG

8

Da chAm dU1 (Ghi
ro ngay, thang,

nAm)

Chua dong
(Ghi ro Iy do)

STT HQTEN Nhlin vien
khac (Ghi ro)

TRiNH DO
CHUYENMON Dil kY (Ghi s6, ngay,

thang, nAm ky HO}"p
dan!!)

2 3 4 5

........... .

........................................... - .

..................................................... .

..................................................... .

.................. .

........................ ..

....................................................................................................................................................................................

............................. .

............................. .

Dlidong
(Ghi ro s6 ti@ndong

han!! thang)
11 12

........... .

....................................... .

........................ .



Tinh (thimh ph6), ngay .... thdng.... ndm...

TRUONG VAN PRONG

(IcY, ghi ro ho ten va dong dtiu)

Ngay 311121..... : _T6ng 56 lao demg: (trong d6 56Thira phat lai: ; Thir Icy nghiep \1\1: ...• ; nhan vien khac: )

_T6ng 56 hop dbng lao d{lngdiiky trong nam: (trong d6 dii cham dut: ; dang thtrc hien: )

_T6ng 56 ti@nmua bao hiem trach nhiem ngh~ nghiep cho Thira phat lai: .

- T6ng 56 ti@nbao hi~m xii h(>idii d6ng cua ca nam: .....

(Ghi chu: Trang mOt, in tren giliy khOAJ)



Ph\ll\lc III
DANHMUC BIEUMAuvt NGHIEP VU CUA TWA pIlAT LAI

(Ban hanh kern thea Thong tu s6O'5l2020ITT-BTP ngay 02..RI112(20)

STT Ten bi~nmin Ky hien
1 HQ'Pd6ng dich vu t6ng dat
2 Bien ban ziao gi§.yto, h6 so, tai lieu

TP-TPL-N-Ol
TP-TPL-N-02

3 Bien ban niem ySt cong khai TP-TPL-N-03
4 HQ'Pd6ng dich vu lap vi b~ng TP-TPL-N-04
5 Vi bang
6 HQ'Pd6ng dich vu xac minh di@ukien thi hanh an

TP-TPL-N-05
TP-TPL-N-06

7 Quyet dinh xac minh di@ukien thi hanh an TP-TPL-N-07
8 Quyet dinh uy quyen xac minh di@ukien thi hanh an
9 Bien ban xac minh di@ukien thi hanh an

TP-TPL-N-08
TP-TPL-N-09

10 Don yeu c~u thi hanh an TP-TPL-N-I0
11 HQ'Pd6ng dich vu thi hanh an . TP-TPL-N-ll
12 Quyet dinh thi hanh an TP-TPL-N-12
13 Thong bao v@viec thi hanh an TP-TPL-N-13
14 Bien ban v@viec thi hanh an
15 Quyet dinh tarn dinh chi thi hanh an

TP-TPL-N-14
TP-TPL-N-15

16 Thong bao tam dinh chi thi hanh an
17 Quyet dinh hoan thi hanh an

TP-TPL-N-16
TP-TPL-N-l 7

18 Thong bao hoan thi hanh an
19 QuYStdinh tiep tuc thi hanh an

TP-TPL-N-18
TP-TPL-N-19

20 Thong bao tiSp tuc thi hanh an TP-TPL-N-20
21 QuYStdinh dinh chi thi hanh an TP-TPL-N-21
22 Gi§.ybao TP-TPL-N-22
23 Giay mai TP-TPL-N-23
24 Gi§.ytri~u t~p TP-TPL-N-24l1rL:--



TP-TPL-N-01
(Ban himh kern thea Thong ttr86 05120201TT-BTPj

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:¢T NAM
DQcl~p - Tt, do - H~nh phtic

H<}P DONG DICH VV
vi vi~ctang d~t giiy to', h8 so, tili li~u

S6: ..... .I(nam)/HI)DV -TB

Cw , 1ancu ;

Can cir Nghi dinh s6 08/2020/NI)-CP ngay 08 thang 01 nam 2020 cua Chinh
phu vS t6 chirc va hoat d9ng cua Thira phat lai;

Can cir Thong tu s6 OS/2020/TT -BTP ngay 28 thang 8 nam 2020 cua BQ tnrong
B9 Tu phap quy dinh chi tiSt mot s6 diSu va bien phap thi hanh Nghi dinh s6
08/2020/NB-CP ngay 08 thang 01 nam 2020 cua Chinh phu vS t6 clnrc va hoat d9ng
cua Thira phat lai;

Can cir nhu cAu,kha nang cua cac ben,

Hom nay, ngay thang nam , tai. .

....................................................................... , chung toi g6m:

1. Van phong Thira phat lai .

Dia chi: .

Dai dien: Ong (ba) , clnrc vu: Truong Van phong

Quyet dinh cho phep thanh l~p s6: ngay .
thang nam cua Uy ban nhan dan .

Gi§.ydang Icy ho~t d9ng s6: do Sa Tu phap c§.p
ngay thang nam .

S;. t'· kh ? ? t· "h'o al oan: rna ~l ngan ang: .

Mii s6 thuS: .

(Dubi aay g9i la Ben A)
2. Ben yeu cAuth\l'c hi~n t6ng d~t:

T ' , nh" d" N·" k·A , nh"oa an an an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lyn lem sat an
dan .ICa quan thi hanh an dan S\l' .

Tf\l sa: .
B~i di~n: Ong (ba) , chuc V\l: .

S6 tai khoan: t~i Kho b~c Nha nuac .

1B6 sung din etcphap ly khae eho phil hqp



2

Ma s6 thue:

(Duoi ddy goi la Ben B)

Hai ben thoa thuan kY kSt Hop d6ng dich vu dS thuc hien viec t6ng dat gi§.yto',
h6 So',tai lieu voi cac diSu khoan nhu sau:

Di~u 1.N9i dung cong viec t6ng dat

1. Cac gi§.y to', h6 So', tai lieu Ben B giao cho Ben A thuc hien viec t6ng dat
diroc li~t ke tai Phu luc (Bang ke gi§.yto', h6 So',tai lieu tong dat) cua Hop d6ng nay.

2. Ben A co trach nhiem thuc hien viec t6ng dat cac gi§.y to', h6 So',tai lieu dSn
dung nguoi diroc nhan gi§.y to', h6 So',tai lieu va theo thai han quy dinh tai BiSu 2 cua
Hop d6ng nay.

Di~u 2. Thai han thuc hien viec t6ng dat

Thai han thirc hien viec t6ng d?t d6i vai timg gi§.y to', h6 So', tai li~u tuan thu
theo thai h~n duQ'cquy dinh t~i Phv h,lc (Bang ke gi§.yto', h6 So',tai li~u t6ng d~t) cua
Hgp d6ng nay va phap lu~t co lien quan.

Di~u 3. Thu tvc thl,fchi~n vi~c t6ng d~t

1. Khi t6ng d~t cac gi§.y to', h6 So',tai li~u cua Co' quan thi hanh an dan Sl,f,Ben
A phai tuan thu thai h~n, thu tvc theo quy diM cua phap lu~t t6 tvng, phap lu~t thi
hanh an dan Sl,fva Hgp d6ng nay dS thl,fchi~n vi~c t6ng d~t.

2. Khi t6ng d~t cac gi§.y to', h6 So',tai li~u cua Toa anIVi~n kiSm sat nhan dan,
Ben A phai tuan thu thai h~n, thu tvc theo quy dinh cua phap lu~t t6 tvng va Hgp
d6ng nay dS thl,fchi~n vi~c t6ng d~t.

3. Trong truang hgp khong thS thl,fc hi~n vi~c t6ng d~t tfl,fCtiSp gi§.y to', h6 So',
tai li~u cho nguai duQ'cnh~n gi§.y to', h6 So',tai li~u, Ben A co trach nhi~m thl,fchi~n
vi~c niem ySt cong khai gi§.y to', h6 So',tai li~u c~n t6ng d~t theo quy dinh cua phap
lu~t co lien quan.

4. (Cac thoa thu~n khac nSu CO)2

Di~u 4. Chi phi t6ng d?t

1. Chi phi t6ng d~t d6i v6i timg lo~i gi§.y to', h6 So', tai li~u li~t ke t~i PhV Ivc
(Bang ke gi§.yto', h6 So',tai li~u t6ng d~t) cua Hgp d6ng nay.

2. Ngoai muc chi phi t6ng d~t neu t~i khoan 1 BiSu nay, Ben A co quYSn dS
nghi Ben B thanh toan them cac khoan chi phi khac (nSu co) nhu sau:3

a) ;

b) .

2 B6 sung cae th6a thu~n khae nSu cAnthiSt
3 Ghi ro cae khoan chi phi khae (nSuco)



3

3. Viec thanh toan chi phi t6ng dat diroc thirc hien hang thang va thuc hien thee
quy dinh tai khoan 3 DiSu 62 cua Nghi dinh s6 OS/2020/NI)-CP ngay OS thang 01
nam 2020 cua Chinh phu vS t6 chile va hoat dQng cua Thira phat lai.

Di~u 5. Thoi han va phuong thirc thanh toan chi phi t6ng dat
1 T the . h ' k;!.ti , B" B r trach nhie. rong 0'1 an ngay, e u ngay , en co .m

thanh toan d~y du eho Ben A.

2. Viec thanh toan giua Hai ben dircc thuc hien diroi hinh thirc chuyen khoan,

Di~u 6. Quyen nghia vu cua cac ben

1. Quyen va nghia vu cua Ben A: .

2. Quyen va nghia vu cua Ben B: .

(quy dinh cu thS quyen va nghia vu cua cac ben)

Di~u 7. Tam dirng hoac cham dirt hop d6ng

1. Tam dUng th\Ie hi~n Hqp d6ng nay trong cae truemg hqp sau: 4

2. Hqp d6ng nay bi eh~m dilt trong cae truemg hqp s'au:

a) Ben A co quySn don phuong eh~m dilt Hqp d6ng do Ben B vi ph<;lmnghia V\l
thanh toan neu t<;liDiSu 5 ho~e vi ph<;lmnghiem tn;mg cae nghia V\l khae eua minh
thee Hqp d6ng nay;

b) Ben B co quYSn dan phuong eh~m dilt Hqp d6ng trong cae truang hqp Ben A
vi ph<;lmnghia V\l neu t<;licae DiSu 2 va 3 eua Hqp d6ng nay ho~e vi ph<;lmnghiem
tn;mg cae nghia V\l khae eua minh thee Hqp d6ng nay;

c) HSt thai h<;lnghi trong Hqp d6ng nay rna cae ben khong gia h<;lnHqp d6ng;

d) Theo thoa thu~n eua cae ben ...

Di~u 8. Xu 1;' h~u qua eua vi~e eh~m dilt hqp d6ng

Vi~e xu 1;' h~u qua phat sinh tu vi~e eh~m dilt Hqp d6ng nay dUQ'eth\Ie hi~n
nhu sau:5 ..•...•••.••.••••••.•.•.•••••••.•....••••••••••...••••.•.•••••••.•••.•••••.••••••.•••••.••..••••••••••••.•••.•••••••••••••

Di~u 9. DiSu khoan chung

1. Ben A cam kSt:

.................................................................................................................................
2. Ben Beam kSt:

.................................................................................................................................
3. Tranh eh~p hqp d6ng va xu 1;' tranh eh~p:

.................................................................................................................................
4. B~t kha khang:

4Quy dinh C\l th€ cac truOnghqp t~m dimg thl,l'chi~n hqp d6ng
5Quy dinh C\l th€ v~ cach thuc xu ly cac h~u qua phat sinh
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5. Phat vi pham hop d6ng va b6i thuong thiet hai do vi pham hop d6ng:

6. (Cac thoa thuan khac nSu co)

f)i~u 10. Hieu hrc cua hop d6ng

1.Hop d6ng nay co hieu hrc kS til ngay thang nam .

2. Hop d6ng nay ducc l~p thanh 03 ban, co gia tri nhu nhau, mt3i ben gilt 01
ban, gtri Kho bac nha mroc 01 ban dS kiem soat viec thanh toan chi phi tong dat,

3. Hop d6ng nay da:duoc cac ben doc, hieu r5 va nh~t tri Icy ten diroi day.

BEN A
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)

BENB
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)
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Phu luc

BANG KE GIAV TO, HO SO, TAl L:q:U TONG J)~T

(Kem thea H9]J il6ng dich v¥ tong dat s6: .../(nam}/HDDV-TD ngay ... thdng ... ndm ....)

GiAy to', hB so, tai li~u cin Thiri han tAng
Ky nhan Chi phi tAng c1~tc1Ai

TT Ben giao van Ben nh~n van vOi tung giAy to', hB Ghi chu
tAng c1~t d~t ban ban so, tai lieu

1 2 3 4 5 6

1

2

..

Tang cong: Tang cong:

B~ng chfr: B~ng chir:

co QUAN GIAO VAN BAN
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)

N ' tha ~gay... ang ... nam ........
VAN PHONG THU A pHAT L~I .

(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)



TP-TPL-N-02
(Ban hcmhkern thea Thong tu s6OSI2020IIT-BTP)

VANPHONG THUA PHAT L~I CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI¢T NAM
......................... DQc l~p - T1}.'do - H~nh phuc

BIEN BAN GIAO GIA.y TO, HO SO, TAl LI¢U

Vao h6i. gio ngay thang nam , tai , .

.................................................................................................................................

Chung toi g6m:
Ong (ba): , clnrc vu: Thira phat lai

Ong (ba): , chirc vu: .

Voi S\I tham gia cua:
Ong (ba): , dia chi:

.................................................................................................................................

Lap bien ban giao gi~y to', h6 sa, tai lieu sau:

1) .
2) .

cho ong (ba): , dia chi:

.................................................................................................................................

Ong (ba): cam doan dff kiem tra va nhan dfiy
du cac gi~y to', h6 sa, tai li~u neu tren,

Bien ban l~p xong h6i. gio cung ngay, dff doc lai cho moi nguoi
nghe, nhat tri, ky ten.

THUA PIlAT LAI NGUijI Gill BIEN BAN.
(Ky, ghi ro ho ten) (Ky, ghi ro ho ten)

D~I DI¥N ...
(Ky, ghi ro ho ten)

NGUOINH~N
(Ky, ghi rii ho ten)



TP-TPL-N-03
(Ban hanh kem thea Thong ttl' s6 0512020ITT-BTP)

vAN PHONG THU A PHAT L~I CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI:¢T NAM
DQc l~p - Tl}' do - H~nh phiic

BIEN BAN NIEM YET CONG KHAI
GIA Y TO', HO SO, TAl LI¥U

V ' h~· ., , tha ~ t .ao 01. gla ngay..... ang nam , c;tl .

Chung toi g6m:
Ong (ba): , chirc vu: Thira phat lai
Ong (ba): , chirc V\l: .

Voi sir tham gia cua:
Ong (ba): , dia chi:

Voi su chirng kien cua:
Ong (ba): , dia chi:

Lap bien ban niem y@tcong khai gi~y to, h6 sa, tai lieu d6i voi:
ong (ba): , dia chi:

Cac gi~y to, h6 sa, tai lieu duoc niem y@tg6m:
1) .
2) .
Thai gian niem y@tla ngay, kS tir ngay thang nam .
E> . di A • " "tia rem mem ye : .

Bien ban l~p xong h6i. gio cling ngay, dff doc lai cho moi nguoi
nghe, nh~t tri, ky ten.

THUA PHAT L~I NGU'CJI GHI BIEN BAN
(Ky, ghi rii ho ten) (Ky, ghi ro ho ten)

DAI DIEN .... . NGU'CJI CHUNG KIEN
(Ky, ghi ro ho ten)(Ky, ghi ro ho ten)



TP- TPL-N-04
(Ban hanh kern thea Th6ng tu s6 0512020IIT-BTP)

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM
DQc I~p - TV do - H,nh phuc

H<}P DONG DICH VV
V~ vi~cI~p vi b~ng

S6: .I(nam)IHDDV -VB

C ¥ , 1an eu ;

Can cir Nghi dinh 86 08/2020/Nf)-CP ngay 08 thang 01 nam 2020 cua Chinh
phu vS tb chirc va hoat d9ng cua Thira phat lai;

Can cu Thong tu 86 OS/2020/TT-BTP ngay 28 thang 8 nam 2020 cua B9 tnrong
B9 Tu phap quy dinh ehi tiSt mot 86 diSu va bien phap thi hanh Nghi dinh 86
08/2020/NI)-CP ngay 08 thang 01 nam 2020 cua Chinh phu vS tb chirc va hoat d9ng
cua Thira phat lai;

Can cir nhu e~u, kha nang cua cac ben,

H " , tha ¥ t .om nay, ngay...... ang nam , ~l: .

.............................................................................................. , chung toi g6m:

1. Van phong Thira phat lai .

Dia ehi: .

Quyet dinh cho phep thanh l?tp 86: ngay ..
thang nam cua Uy ban nhan dan .

Gi~y dang ky hoat d9ng 86: do Sa Tu phap c~p
ngay .......... thang nam .

S6 tai khoan: rna tai ngan hang: .

Ma 86 thue: .

B~i di~n: Ong (ba) , ehue V\l: TruOng Van phong

(DU'oiaay g9i la Ben A)

2. Ben yeu e~u l?tpvi b~ng:

CO'quanltb ehuc: .

Bia chi: .

B~i di~n: Ong (ba) , chuc V\l: ..
S~t"kh ? •o al oan: t~l ..
Ma s6 thuS: .............................................................................................................

IB6 sung can CII phap ly khac cho phil hqp
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(hoac)

Ong (ba): .

Dja chi: ..

s6 CMNDfCCCDIHQ chien: c&pngay thang nam , boi ..

(Dubi day goi fa Ben B)

Hai ben thea thuan ky kSt HQ'pd6ng nay dS thirc hien viec l~p vi bfu!g voi cac
diSu khoan nhu sau:

Di~u 1.NQi dung va thai han l~p vi bang

1. Ben A co trach nhiem l~p vi bang d6i voi su kien, hanh vi sau day:

2. Vi bang phai duoc Ben A l~p thea dung quy dinh cua phap lu~t va Hop d6ng
nay.

3. Vi~c l~p vi b~ng dircc Ben A thirc hien trong thai han ... ngay kS tir ngay
... f f .

Di~u 2. Chi phi I~p vi b~ng
1. Mire chi phi I~p vi b~ng d6i voi cac su kien, hanh vi neu tai DiSu 1 cua Hop

d6ng nay la: ..

2. Ngoai mire chi phi neu tai khoan 1 DiSu nay, Ben A co quyen dS nghi Ben B
thanh toan them cac khoan chi phi khac (neu co) nhir sau:

a) .

b) .

3. T6ng chi phi I~p vi b~ng rna Ben B phai thanh toan cho Ben Ala: .

B~ng chfr: .

Di~u 3. Thai h~n va phuong thuc thanh toan

1 T th ' . h ' kA t' , B" B c' t ' h nh'e". rong 0'1 ~n ngay e u ngay , en 0 rac 1.m
thanh toan d~y du s6 tiSn neu t~i khoan 3 DiSu 2 cua Hqp d6ng nay cho Ben A.

2. Vi~c thanh toan gifra Hai ben duQ'cth\lc hi~n thong qua hinh thuc:

- Thanh toan tf\l'CtiSp: ;

- ChuySn khoan: ;

Di~u 4. QuySn nghla V\l cua cac ben

1. QuySn va nghla V\l cua Ben A:

.................................................................................................

2. QuySn va nghla V\l cua Ben B:
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••••••••••••••••••••••• I ••••• 1 ••••••••• 1 •••••••••••••••••••••• I. I •••••••••••••• I •••••••••••••• I,

(quy dinh cu thS quyen va nghia vu cua cac ben)

Di~u 5. T~ dirng hoac cham dirt hop d6ng

1. Tam dirng thirc hien Hop d6ng nay trong cac tnrong hop sau day:
2

2. Hop d6ng nay bi eh~m dirt trong cac tnrong hop sau:

a) Ben A co quyen dan phuong cham dirt Hop d6ng nay do Ben B vi pham
nghia vu thanh toan neu tai £>iSu3 hoac vi pham nghiem trong cac nghia vu khac cua
minh thea Hop d6ng nay;

b) Ben B co quyen dan phuong cham dirt Hop d6ng nay trong cac tnrong hop
Ben A vi pham nghia vu neu tai £>iSu1 hoac vi pham nghiem trong cac nghia vu khac
cua minh thea Hop d6ng nay;

c) Theo thea thuan cua cac ben ...

Di~u 6. Xu ly h~u qua cua viec cham dirt hop d6ng

Viec xu ly h~u qua phat sinh til vi~e ehb dfu Hgp d6ng nay duge th\le hi~n
nhu sau:3 •••.••••••.••••.••••.••••••••.••••••.•••••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••••••••

Di~u 7. £>iSukhoan chung

1. Ben A cam kSt:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••• , •••• ,.

2. Ben Beam kSt:

.................................................................................................................................
3. Tranh eh~p va xu ly tranh eh~p:

.................................................................................................................................
4. B~t kha khang:

.................................................................................................................................
5. Ph~t vi ph~m hgp d6ng va b6i thuOng thi~t h~i do vi ph~m hgp d6ng:

••••••••••••••••••••• I I I. I I. I. I I I. I.' I •• I I ••••• I •• , ••••••••• ," I •• I ••••• I I. I I ••••• I I. I ••••• I. I I., I •• I. I ••••• I ••••• I. I ••••• I. I I •••

6. (Cae thoa thu~ khae nSu eo)4

Di~u 8. Hi~u l\le eua hgp d6ng

1.Hgp d6ng nay co hi~u l\le kS til ngay thang nam .

2. Hgp d6ng nay duge l~p thanh 02 ban, co gia tri nhu nhau, m6i ben gift 01
ban.

2Quy dinh C\l th~ cac truemghqp t<;lffidimg th\l'chi~n hqp d6ng
3Quy dinh C\l th~ v€ cach thuc xli ly cac Mu qua pMt sinh
4 B6 sung ca.cthOathu~n khac nBudn thiBt
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3. Hop d6ng nay dff dtroc cac ben doc, hieu ro va nhat tri Icy ten diroi day.

BENA
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)

"BENB
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu niu ia C(J quan, t6

chuc/Ky, ghi ro ho ten hoac mim chi niu ia ca nhdn)



TP-TPL-N-05
(Ban himh kern thea Thong tu s6 0512020IIT-BTP)

VAN PHONG THU A PHAT L~I CQNG HOA xA HQI can NGHiA V:Q:T NAM
DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

sa: ..... .I(nam)NB- TPL

VIBANG

V ' h)... . , 'tha' g ~ t .ao 01 gIO' ngay........ n nam , ~1 ..

Chung toi g6m: (1)

Ong (ba): , chirc vu: Thira phat lai,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ngiroi yeu c~u l~p vi bang:

Ong (baj/co quan/to chirc: ..

Dia chi: .

S6 CMND/CCCDIHQ chien: cApngay: boi: ..

Ngiroi tham gia l~p vi bang (neu co):

Ong (baj/co quan/to chirc: .

Dia chi: ..

S6 CMND/CCCDIHQ chieu: cApngay: boi: ..
Ngiroi chtrng kien (n@uco):

Ong (ba): ..

Dia chi: .

S6 CMND/CCCDIHQ chi@u: cApngay: boi: .

Ti@nhanh l~p vi bang ghi nhan S\I kien, hanh vi sau day: (neu ten S\I kisn, hanh
vi l~p vi bang)

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

NQi dung cua S\I kien, hanh vi l~p vi bang: (mo ta trung thuc, khach quan nQi
dung S\I kien, hanh vi xay ra)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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S\!' kien, hanh vi I~p vi bang kSt thuc van luc ... gio ... phut, ngay ... thang ...
nam ...

Thira phat lai cam kSt ghi nhan trung thuc, khach quan sir kien, hanh vi neu tren
trong Vi bang nay.

Kern thea Vi b~ng nay Ia cac tai lieu, gi~y to sau (neu co):

1) .
2) .

..................................................................................................................................

Thira phat Iai da giai thich ra cho ngiroi yeu c~u I~p vi bang va nhtrng ngiroi
tham gia (nSu co) vS gia tri phap Iy cua Vi bang nay. Vi bang nay khong thay thS van
ban cong chtrng, chirng thirc, van ban hanh chinh khac,

Vi bang nay diroc I~p thanh ban, co gia tri nhu nhau; I~p xong van luc .
gio phut, ngay thang nam , da doc lai cho rnoi nguoi nghe va nhat tri,
cung ky ten.

THU KY NGHIEP VU. .
(neu co)

(Ky, ghi ro ho ten)

THUA pIlAT L~I
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)

NGUOI THAM GIA
(neu co)

(Ky, ghi ro h9 ten)

NGUOI YEU cAu L~P VI BANG
(Ky, ghi ro ho ten)

NGUOI CHUNG KIEN
(nSu co)

(Ky, ghi ro h9 ten)

Ghi chu:
(1) Tuy tUng truOng hgp C\l thS, Thira phat l~i c6 thS b6 sung thimh phk tham gia vao vi bing, b6
sung nQidung ghi nh~nphu hgp v6i th\Ic t8 va quy dinh cua phap lu~t.



TP- TPL-N-06
(Ban hGnhkem theo Thong tu s6 0512020IIT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc

HQI> DONG DJCH VV
V~ viec xac minh di~u kien thi hanh an. .

S6: ..... ./(nam)/HDDV-XM

C- , 1an cu ;

Can cir Nghi dinh s6 OS/2020/Nf)-CP ngay OS thang 01 nam 2020 cua Chinh
phu vS t6 chirc va hoat d9ng cua Thira phat lai;

Can cir Thong tu s6 0512020/TT-BTP ngay 2S thang S nam 2020 cua B9 tnrong
B9 Tu phap quy dinh chi ti@tmot s6 diSu va bien phap thi hanh Nghi dinh s6
OS/2020/Nf)-CP ngay OSthang 01 nam 2020 cua Chinh phu vS t6 chirc va hoat d9ng
cua Thira phat lai;

Can cir Dan yeu e~u xac minh diSu kien thi hanh an cua ..; ,
dia chi ;

Can cir nhu cau, kha nang cua cac ben,

H " , tha - t .om nay, ngay. . . . . . ang nam , ~l: ..

.............................................................................................. , chung toi g6m:

1. Van phong Thira phat lai .

Dia chi: .

Dai dien: Ong (ba) , chirc vu: Truong Van phong

Quyet dinh eho phep thanh l~p s6: ngay .
thang nam eua Uy ban nhan dan .

Giiy dang ky ho~t d9ng s6: do Sa Tu phap eip
ngay .......... thang ........ nam .

S f. t" kh ? ? t' "h'o al oan: rna ~l ngan ang: .

Ma s6 thuS: ..

(Duai day g9i fa Ben A)
2. Ben yeu e~u xae minh diSu ki~n thi hanh an:

Ca quanlt6 ehue: .

Dia chi: .

D~i di~n: Ong (ba) , ehue V\l: .

1B6 sung din ell' phap ly khac cho phU hQ'P
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S6 tai khoan: mo tai ngan hang: .

M§:s6 thue: .
(hoac)

Ong (ba): .

Dia chi: .

S6 CMND/CCCDIHQ chiSu: cApngay thang nam , boi .

(Duoi day goi la Ben B)

Hai ben thoa thuan ky kSt HQ'Pd6ng dich vu dS thuc hien viec xac minh diSu
ki~n thi hanh an voi cac diSu khoan nhir sau:

Di~u 1.NQi dung va thai han xac minh diSu kien thi hanh an

1. Ben B dS nghi Ben A thirc hien xac minh diSu kien thi hanh an cua:

Ong (ba): .

Dia chi: .

S6 CMND/CCCDIHQ chieu: c~p ngay thang nam , boi .

(hoac)

Co quan/te chirc: .

Dia chi: .

D~i dien: Ong (ba) , chirc V1,l: .

J... ,. kh '1 ? • "h'So tal oan: mo tai ngan ang: ..

thea quy dinh cua phap lu~t thi hanh an dan sir va HQ'Pd6ng nay dS dam bao thi hanh
khoan thea Ban an (Quyet dinh) s6 ngay thang .
nam cua Toa an nhan dan .

2. NQi dung yeu c~u xac minh diSu ki~n thi hanh an nhu sau:

3. Ben A co trach nhi~m thl,l'chi~n xac minh diSu ki~n thi hanh an nhu quy djnh
t · , kh? 1 '2 D'')'' 't th" h I' kA t'~l cac oan va leu nay rong m ~n a , e u
ngay ky HQ'Pd6ng nay.

Di~u 2. Chi phi xac minh diSu ki~n thi hanh an
1. Chi phi xac minh dS Ben A thl,l'chi~n cong vi~c cua mlnh neu t~i DiSu 1 cua

HQ'Pd6ng nay g6m cac khoan chi phi sau:

a) ;

b) .
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2. Ngoai cac khoan chi phi neu tai khoan 1 DiSu nay, Ben A co quyen dS nghi
Ben B thanh toan them cac khoan chi phi khac (neu co) nhu sau:

a) ;

b) .

3. Tang chi phi xac minh diSu kien thi hanh an rna Ben B phai thanh toan cho
Ben A la: ..

Bang chfr: ..

Di~u 3. Thai han va phuong thirc thanh toan

1 T th ' . h ' kA tir g' Be" B ' t ach nhie. rong 0'1 ~n ngay, e nay , n co r l~m
thanh toan d~y du s6 tiSn neu tai khoan 3 DiSu 2 cua HQ'Pdc3ngnay cho Ben A.

2. Viec thanh toan gitia Hai ben dtroc thirc hien thong qua hinh thirc:

- Thanh toan true tiSp: ;

- Chuyen khoan: ;

Di~u 4. Quyen nghia vu cua cac ben

1. Quyen va nghia vu cua Ben A:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Quyen va nghia vu cua Ben B:

...................... " .

(quy dinh cu thS quyen va nghia vu cua cac ben)

Di~u 5. Tam dirng hoac cham dirt hQ'Pdc3ng

1. Tam dirng thuc hien HQ'Pdc3ngnay trong cac truang hQ'Psau: 2

2. HQ'Pdc3ngnay bi ch~m dUt trong cac truang hQ'Psau:

a) Ben A co quySn don phuong ch~m dUt HQ'P dc3ngnay do Ben B vi ph~
nghia V\l thanh toan neu t~i Di~u 3 ho~c vi ph~m nghiem tr<;mgcac ngma V\l khac cua
minh theo HQ'Pdc3ngmlY;

b) Ben B co quy~n dan phuong ch~m dUt HQ'Pdc3ngnay trong cac truang hQ'P
Ben A vi ph~ nghia V\l neu t~i DiSu 1 ho~c vi ph~m nghiem tn;mg cac nghia V\l khac
cua minh thea HQ'Pdc3ngnay;

c) Theo thoa thu~ cua cac ben ...

Di~u 6. Xu ly h~u qua cua vi~c ch~m dUt hQ'Pdc3ng

Vi~c xu ly h~u qua phat sinh til vi~c ch~m dUt HQ'Pdc3ngnay duQ'c thvc hi~n
nhu sau:3 .

2 Quy dinh C\l th~ cac truemg hqp t~m dimg th\fc hi~n hqp d6ng
3Quy dinh C\l th~ vS cach thuc xu ly cae h~u qua pMt sinh
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Di~ll 7. DiSu khoan chung

1. Ben A cam kSt:

.................................................................................................................................

2. Ben B cam kSt:

'" '" '" '" '" '" .. '". '" '" '". '" '" '" .. '" '" '" '" '" '" '". '" '" '" '". '" '". '" '". '" .. '". '". '". '" '" '" '" '" '". '" .. '" '" '" '". '". '" .. '". '" '" '" '" '" '" '". '" '" '" '"

3. Tranh chap hQ'Pd6ng va xu Iy tranh chap:

.,". '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" .. '". '" '" '" .. '" '" .. '" '" '" '". '" '". '" '" '" '" .. '". '" .. '". '". '" .. '" .. '" '". '" '" '" '" '". '" '". '"

4. Bftt kha khang:

..'" '" '" '" .. '" '" '". '" ..'" '" '" '" '" '" '" '" '" ..'". '" '" .. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '". '" .. '" '" '" '". '" .. '" '" '" '". '". '" .. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '". '" '" '". '" '" '" '" '". '".

5. Phat vi pham hQ'Pd6ng va b6i thuong thiet hai do vi pham hQ'Pd6ng:

.................................................................................................................................

6. (Cac thoa thuan khac n@uco)

Di~ll 8. Hieu luc cua hQ'Pd6ng

1. HQ'Pd6ng nay co hieu lire kS tit ngay thang nam .

2. HQ'Pd6ng nay duoc I~p thanh 02 ban, co gia tri nhu nhau, m6i ben gift 01
ban.

3. HQ'Pd6ng nay da duoc cac ben doc, hiSu ro va nhat tri ky ten duoi day.

BEN A
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)

BENB
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu niu la C(J quan, t6

chuc/Ky, ghi ro ho ten hodc di~m chi niu la ca nhdn)



TP-TPL-N-07
(Ban hanh kern thea Thong tu s6 05120201TT-BTPj

VAN PHONG THUA PHAT L~I CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VIE:TNAM
DQcl~p - Tt}'do - H~nh phuc

S6: .!QD-VPTPL , h r ~............. , ngay tang nam .

QUYETDINH
V~vi~c xac minh di~u ki~n thi hanh an

TRUONG VAN PHONG THUA PHAT LAI ....
Can cu Ludt Thi hann an dan su: ;. .
Can cu Nghi dinh s6 08120201NfJ-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh

phu v~ t6 chuc va hoat d9ng cua Thieaphdt lai;

C~ , B . , I.Q ':;1. h'\ .: 'h ' ~ . 7"an cu an an \: uyet ain 'I so ngay....... tang..... nam cua .L oa
, h ~ ddan n an an ;

C~ , Q ':t;1' h thi ha h'': 'th ' ~ .an cu uye am z an an so............ ngay........ ang....... nam cua
Cue (Chi cue) truong Cue (Chi cuct'Ihi hanh an dan su ;

C~ , IT ;1). di h': , tha '"' ;1an ctr n(Jp uong IC Vl:l so ngay..... ang. nam uU(JC
Tr,~ r • ;1. h·n,y voz , ula C z: .

QUYET DINH:
D·A 1 X' inh d·;:" kie thi hanh in cua:leu • ac mi leu I.n I a a ,

dia chi: .
Hinh tlnrc xac minh: (van ban yeu c~u cung c~p thong tin hoac tf\Ic tiSp xac

minh) .

Di~u 2. Thira phat l~i.. duQ'Cphan cong t6 chilc thi hanh an co trach
nhi~m t6 chilc thi hanh QuySt dinh nay.

Di~u 3. QuySt djnh nay co hi~u l\fc kS tir ngay kyo
Di~u 4. Nguai phai thi hanh an; nguai duQ'cthi hanh an, nguai co quy@nlqi,

nghla V\llien quan; ca nhan, t6 chilc khac co lien quan co trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay.!.
NO'inh{in:
- Nhu Di6u 2,3;
- VKSND ;
- C\lC (Chi C\lc) THADS ;
- Luu: VT, HSTHA.

TRUONGVANPHONGTHUAPHATLAI .
(Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)



TP-TPL-N-08
(Ban hanh kem thea Thong tu st5 0512020ITT-BTP)

VAN PHONG THUA PIlAT L~I CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI¢T NAM
.......... DQc l~p - T\f do - H~nb plnic

S6: ...... .lQD-VPTPL , h r ~............. , ngay ..... tang. ..... nam ....

QUYETDINH
V~ vi~c uy quy~n xac minh di~u ki~n tbi hanh an

TRUONG VAN PHONG THU A pHAT L~I ...

Can ctr Ludt Thi hanh an dan su: ;

Can cu Nghi dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 nam 2020 cua Chinh
phu vJ t6 chuc va hoat dong cua Thieaphdt 19i;

C~ , B ' , /.Q ':t;1' hI \ ,: 'th r ~ , 'T"an cu an an \~ uye uln 'J so ngay....... ang. nam cua .1oa
, h ~ ddan n an an ;

C~ , Q ':t;1' h thi ha h'': 'th ' ~ ,an cu uye ain 1 an an so............ ngay....... ang....... nam.......... cua
C1:lC(Chi cue) truong C1:lC(Chi cuct'Ihi hanh an dan su: ;

C~ , U ;1). di h': , thd ~ ;1an cu nop uong ic V1:lso ngay.......... ang. nam uU9'C
lr,~ , . ;1' hin-yval , ula c 1: ..

QUYETDINH:

Di~u 1.Uy quyen cho Van phong Thira phat lai ,
dia chi: .

Xac minh diSu kien thi hanh an voi nci dung nhu sau:

Di~u 2. Thu lao uy quyen xac minh diSu kien thi hanh an la: .
(b~ng chu: )

Di~u 3. Van phong Thua phat l~i phai giri kSt qua xac minh
diSu ki~n thi hanh an b~ng van ban vS Van phong Thua phat l~i ,
dia chi: trong thai h~n ngay, kS tu ngay .

Di~u 4. QuySt dinh nay co hi~u h;rckS tu ngay Icy.!.
Noi nh~n: TRUONG VAN PHONG
- Van phOng Thua pMt l~i...... ; (Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)
- VKSND ;
- C\lC (Chi C\lc) THADS ;
- LUll: VT, HSTHA.



TP-TPL-N-09
(Ban himh kem thea Thong tu st50512020ITT-BTP)

VAN PHONG THUA PHAT L~I CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM
......................... DQc l~p - Tl}.'do - H~nh plnic

BIEN BAN xAc MINH DIEU KI¢N THI HANH AN

H " 'h;'..·· N ' th' - t .om nay, vao 01. glv ngay........ ang nam ~l .
.........................................................................................................................................

Can cir Ban an (Quyet dinh) s6 ngay thang nam .
, T' , h" d"cua oa an n an an .

Can cir Quyet dinh thi hanh an s6 ngay thang nam cua C\lC
(Chi cue) tnrong C\lC (Chi cue) Thi hanh an dan SlJ···················································;

Can cir Quyet dinh xac minh diSu kien thi hanh an s6........... ngay .
thang nam cua Truong Van phong Thira phat lai .

Chung toi g6m:
Ong (ba): , chirc vu: Thira phat lai
Ong, ba: , chirc V\l: .
Voi S\I tham gia cua:
Ong (ba): , chirc V\l: .
Ong (ba): , clnrc V\l: .
L " bie b' , . h d';'.. kie thi h'nh' ,ap len an xac mm leu ien 1 a an cua: .

............................................................. dia chi: .

.........................................................................................................................................
1, ,. h" h' h' nh r kh 'a nguoi p at t 1 a. cac oan .
..... .

KSt qua xac minh:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bien ban l~p xong h6i. ......... gio.......... cling ngay, l~p thanh .... ban, d8:doc l~i
cho mQi nguai cling nghe, nh~t tri, ky ten.

TWA pHATL~I
(Ky, ghi ro h9 ten)

NGUClIGHI BIENBAN
(Ky, ghi ro h9 ten)

D~I DI~N .
(Ky, ghi ro h9 ten)

D~I DI~N ..
(Ky, ghi ro h9 ten)



TP-TPL-N-IO
(Ban himh kem thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

DON YEU cAu THI HANH AN

Kinh giri: Van phong Thira phat lai ..

Ngiroi yeu cfiu thi hanh an (tnrong hQP uy quyen phai co gi~y uy quyen va ban
sao gi~y ta tuy than cua nguoi duoc uy quyen): , dia chi:
................................................................................................................................

Nguoi duoc thi hanh an: , dia chi:
................................................................................................................................

N ,. hai hi hanh r di higum p ai t I a an: , ta c I:

................................................................................................................................
1.NQi dung yeu cAu thi hanh an:

.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Thong tin v~ titi san, di~u ki~n thi hanh ciia ngU'o; phai thi hanh an (nSu co):

.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................

3. Cac tai li~u kern theo:

- Ban an (Quyet dinh) s6 ngay thang nam cua .

- Tai lieu thong tin vS tai san, diSu kien thi hanh cua ngiroi phai thi hanh an (nSu
co): .

T '· 1·" , 1·" kha- al I~U co len quan ac: .

, h ' ~............. , ngay t ang. nam .
Nguiri yeu cAu

(Ky, ghi ro ho ten hodc didm chi)



TP-TPL-N-11
(Ban hcmh kern thea ThOng tu$6OSI2020IIT-BTPj

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA ~T NAM
DQc lip - Tv do - H~nh phuc

HQP DONG DICH VV
V~vi~c tA chirc thi hanh an
S6: ..... ./(nam)/IIDDV -THA

Can cu Luat Thi hanh an dan 8\1 ;

C~ , .1an eu ,

Can cu Nghi dinh 86 08/2020/NI}-CP ngay 08 thang 01 nam 2020 cua Chinh
phu vS tb chirc va hoat dQng cua Thira phat lai;

Can cir Ban an (Quyet dinh) 86 ngay thang nam cua Toa
an nhan dan ;

Can cu Don yeu e~u thi hanh an cua ,
dia chi ;

Can cir nhu e~u, kha nang cua cac ben,

Hom nay, ngay thang nam , tai: ..
,hu ".,................................................................................................. ,e ung toi gom:

1. Van phong Thira phat lai ..

Dia chi: ..
Quyet dinh eho phep thanh l~p 86: ngay ..

thang nam cua Uy ban nhan dan .

Gi~y dang ky hoat dQng 86: do Sa Tu phap e~p
ngay .......... thang nam ..

S6 tai khoan: rna tai ngan hang: ..

Mil 86 thuS: ..

Dai dien: Ong (ba) , chirc vu: Truong Van phong

(Duoi ddy goi la Ben A)
2. Ben yeu e~u thi hanh an:

Ca quanltb ehue: .

Dia chi: ..
D~i di~n: Ong (ba) , ehue V\l: .

S !- t' .kh ' , t' "h'o al oan: rna ~l ngan ang: .

1 B6 sung can Cll phap ly khac cho phU h9P
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Ma s6 thue:

(hoac)

Ong (ba): .

Dia chi: .

S6 CMND/CCCDIHQ chien: c~p ngay thang nam , boi .

(Duoi day goi ia Ben B)

Hai ben thoa thuan ky kSt Hop d6ng dich vu dS thuc hien viec t6 clnrc thi hanh
an voi cac di~u khoan nhu sau:

Di~u 1.NQi dung yeu d.u va thai han thi hanh an

1. Ben B d~ nghi Ben A t6 chirc thi hanh an v~ khoan sau day:

Theo Ban an/Quyet dinh s6 ngay thang nam ; cua Toa an
nhan dan .

2. Ben A co trach nhiem t6 chirc thi hanh cac khoan neu tai khoan 1 Di~u nay
cho Ben B trong thai han la 06 thang, kS tir ngay ky Hop d6ng nay, tnr thai gian xay
ra cac S\f kien b~t kha khang,

Di~u 2. Chi phi thi hanh an

1. Chi phi xac rninh di~u kien thi hanh an la: d6ng (bang chir:
.......................... )

2. Mire khoan chi phi thi hanh an la % s6 ti~n ho~c gia tri tai san thi hanh an
th\fc nh~n, nhung khong th~p hon d6ng. s6 ti~n nay da bao g6rn dtc
lo~i thuS rna Van phong Thira phM l~i phai nQPtheo quy dinh.

3. Sau khi ky hqp d6ng, Ben B t~rn ilng cho Ben A d6ng.
Khi thu duQ'c ti~n ho~c tai san thi hanh an, Ben B thanh toan cho Ben A chi phi thi
hanh an sau khi da tm di khoan ti~n t~rn ilng.

4. Cac thoa thu~n khac:

Truang hqp vi~c thi hanh an khong thS thi hanh duQ'cdo 1ydo khach quan thi:
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Di~u 3. Thoi han va phuong thirc thanh toan

1. Trong thai han ngay kS tir ngay , Ben B co trach nhiem
thanh toan dAydu chi phi thi hanh an cho Ben A.

2. Viec thanh toan giira Hai ben duoc thuc hien thong qua hinh thirc:

- Thanh toan true tiep: : ;

- Chuyen khoan: ;

Di~u 4. Quyen nghia vu cua cac ben

1. Quyen va nghia vu cua Ben A:

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Quyen va nghia vu cua Ben B:

......................... 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••• I •••••• 1. I" •••• I. II ••••

(quy dinh cu thS quyen va nghia vu cua cac ben)

Di~u 5. Tam dirng hoac cham dirt hop d6ng

1. Tam dirng thirc hien Hop d6ng nay trong cac tnrong hop sau: 2

2. Hop d6ng nay bi cham dirt trong cac tnrong hop sau:

a) Ben A co quyen don phirong ch~m dirt Hop d6ng nay do Ben B vi pham
nghia vu thanh toan neu tai Di~u 3 hoac vi pham nghiem trong cac nghia V\l khac cua
minh theo Hqp d6ng nay;

b) Ben B co quy~n dan phuong ch~m dfu Hqp d6ng nay trong cac truang hqp
Ben A vi ph~ nghia V\l neu t~i Di~u 1 ho?c vi ph~m nghiem trQng cac nghia V\l khac
cua minh theo Hqp d6ng nay;

c) Theo th6a thu~ cua cac ben ...

DiSu 6. Xu ly h~u qua cua vi~c ch~m dfu hqp d6ng

Vi~c xu ly h~u qua phM sinh tiI vi~c ch~m dfu Hqp d6ng nay duQ'c th\Ic hi~n
nhu sau:3 .

DiSu 7. Di~u khoan chung

1. Ben A cam kSt:

.................................................................................................................................

2 Quy dinh Cl,l th~ cae truemg h<;Ypt~m dimg thvc hi~n h<;Ypd&ng
3 Quy dinh Cl,l th~ ve each thue xu ly eae h~u qua phat sinh
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2. Ben B cam kSt:

.................................................................................................................................
3. Tranh chap hop d6ng va xu ly tranh chap:

.................................................................................................................................

4. Bftt kha khang:
.................................................................................................................................

5. Phat vi pham hop d6ng va b6i thuong thiet hai do vi pham hop d6ng:

.................................................................................................................................

6. (Cac thoa thuan khac nSu co)

f)i~u 8. Hieu hrc cua hop d6ng

1.Hop d6ng nay co hieu hrc kS illngay thang nam .

2. Hop d6ng nay diroc l~p thanh 02 ban, co gia tri nhu nhau, m6i ben gift 01
ban.

3. Hop d6ng nay da:diroc cac ben doc, hieu r5 va nhftt tri kY ten diroi day.

BEN A
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)

BENB
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu niu fa C(J quan, t6

chuc/Ky, ghi ro ho ten hoac diim chi niu fa ca nhdn)



TP-TPL-N-12
(Ban hGnhkem theo Thong tu s6 0512020IIT-BTP)

TONG Cl,JC (Cl,JC) THI HANH AN
DANSlj .....

CVC (~HI CVC) THI HANH AN
DANSl)' .

s6: .IQD- THADS

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VI$T NAM
DQc I~p - TV do - H~nh phiic

, h r '"............. , ngay ..... tang. ..... nam ....

QUYETDJNH
Thi himh an theo yen cAn

CVC (CHI CVC) TRUONG CVC (CHI CVC) THI HANH AN DAN str
Can cu Ludt Thi hann an dan S1! ;

Can cu Nghi dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thang 01 ndm 2020 cua Chinh
phu vJ t6 chuc va hoat d9ng cua Thua phdt lai;

C '" , B ? , /.Q ':t;:1' hI\ .: 'th ' '" ? 'T"an cu an an \~ uye atr; ';I so ngay....... ang nam cua 1.oa
, h A ddan n an an ;

C '" ,an cu: ;

Xet van ban dJ nghi thi hann an cua Van phong Thieaphdt lai ,
dia chi: va Don yeu cdu thi hanh an cua ,
dia chi: .

QUYETDJNH:
D·A 1 Ch hi hanh a dA' ,.len. 0 t a an 01val: ,

dia chi: ..
Cac khoan phai thi hanh an: ..

Ngiroi phai thi hanh an co trach nhiem ttr nguyen thi hanh an trong thai han 10
ngay, kS tir ngay nhan diroc hoac duoc thong bao hop l~ Quyet dinh nay.

Di~n 2. Truong Vanphong Thira phat l~i................................. co trach
nhiem phan cong Thira phat l~i cua Van phong mlnh t6 chuc thi hanh an thea QuySt
dinh nay.

Di~n 3. Nguai phai thi hanh an, nguai duQ'c thi hanh an va nhiing nguai co
quySn IQ'i,nghia vv lien quan co trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.

Di~n 4. QuySt dinh nay co hi~u h;rckS tir ngay kY.l.
Ndi nh~n: CVC (CHI CVC) TRUONG
- Nhu DiSu 2,3; (Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)
-TAND ;
- VKSND ;
- Ltru: VT, HSTHA.



TP-TPL-N-13
(Ban hanh kem thea Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

VANPHONG THUA PHAT L~I CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
. DQc lip - Tt}'do - H~nh plnic

S6: .lTB-VPTPL , h ' V............. , ngay ..... tang ...... nam....

" ,THONGBAO
V~vi~c thi hanh an

Can cu Ludt Thi hanh an dan su: ;

Can cu Nghi dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh
phil vd t6 chuc va hoat d9ng cua Thicaphdt lai;

C V , B ' , /.Q ':t;1' h'\ 0: 'th r V , 'T"an cu an an \~ uye ain 'I S ngay....... ang..... nam.......... cua .1oa
, hd ddan n an an ;

Can cu Quy~t dinh thi hanh an s6......... , ngay thdng ..... nam .....cua Cue (Chi
cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanh an dan su. ;

Can cu · ..

Cac khoan phai thi hanh an:

Thai gian .

Van phong Thira phat l~ti....................................... thong bao d@ong
(ba)/cO' quan/to chirc bi~t./.
Noi nh~n:
- Cue (Chi cue) THADS.......;
- VKSND ;
- Cac duong sir;
- Liru: VT, HSTHA.

TRUONG VAN PRONG
(Ky. ghi ro ho ten, dong ddu)



TP-TPL-N-14
(Ban Minh kern theo ThOng tu s6 0512020ITT-BTP)

vAN PHONG THUA PIlAT L~I eQNG HOA xA HQI eHU NGHiA VI¥T NAM
......................... DQc lip - TV do - H~nh plnic

BIEN BAN VE vrsc THI HANH AN

Can cu Ban an (Quy€t dinh) s6 ngay thang. ndm .
• 'T" , hd ddcua .L oa an n an an ························ ;

Can cu Quy€t dinn thi hanh an s6 ngay thdng. ndm cua C1jC
(Chi cue) Thi hanh an dan su. ········;

Can cu .
,

H " , h"· "' , tha ¥ t .om nay, vao 01..••••glO ngay........ ang nam lil1.••.....••....•.•........
........................................................................................................................................ ,

Chung toi gom:
Ong (ba): , chirc vu: Thira phat lai
Ong, ba: , chirc V\l: .

Voi S\I tham gia cua:
Ong (ba): , chirc V\l: .
Ong (ba): , chirc V\l: .
L~p bien ban vS viec thi hanh an voi nQi dung sau:
..""""""""" ..,,""""",, .. ,,""""" """",, ,,"" ,," "" ,,"" "" ,,""""

•••••• "" •• "" •• " •• ,," ••••• ,,""""""" ••••••• ,,"" •••••••••••• """",, •• 1.""""" ••••• " ••••• "" •••• " •••••••• ,," •••• ,,""

"" •• , •• , ••• 1.""""" ••••• """.""".,,,, ••••• ,,"""" ., ••••• "" •••••• "",, •• ,,"""""" •••••• " •• ,," •••••••• " •••••••• I."""

""" "" .. " .."" """""""""" ,,.,,""" """" .. ,, , " .." " "",, .
" .." " .
.......... .

Bien ban l~p xong h6i gio cling ngay, l~p thanh ban, da doc lai
cho moi ngiroi cling nghe, nhat tri, ky ten.

THUA PHAT L~I
(Ky, ghi ro ho ten)

NGUOI GHI BIEN BAN
(Ky, ghi ro ho ten)

NGUOI PHAI TID HANH AN
(Ky, ghi ro ho ten)

NGUOI DUQC THI HANH AN
(Ky, ghi ro ho ten)

(Ky, ghi ro ho ten)
NGUOI CO QUYEN LQI, NGHiA

VV LIEN QUAN (neu co)
(Ky, ghi ro h9 ten)

f)~ DI¥N .



TP-TPL-N-15
(Ban himh kern theo ThOng tu s6 0512020ITT-BTP)

TONG Cl)C (Cl)C) THI HA.NHAN
DANStf .....

CVC (CHI" CVC) THI HANH AN
DAN 8\}' ..

s6: .......lQD-THADS

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

, h r ""............. , ngay ..... tang ...... nam ....

QUYETDJNH
V~viec tam dinh chi thi hanh an. .

CVC (CHI CVC) TRUONG CVC (CHI CVC) THI HANH AN DAN 8\}'

Can cu Ludt Thi hanli an dan su: ;

Can cu Nghi dinh s6 OSI2020IND-CP ngay OS thang 01 ndm 2020 cua Chinh
phil v§ t6 chuc va hoat df}ng cua Thua phdt lai;

C ... C'~ B' a' /.Quye~tdinh \ .: ng' th ' "" , 'T'''an u an n \~ ai ':I so............. ay....... ang..... nam.......... cua 1oa
, hd dd .an n an an ,·

C"" , Q ':t;1' h thi ha h d .: 'th ' ... • Can cu uye atn 1 an an so ngay....... ang nam cua uc
(Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanh an dan S1! ;

Can cu Thong baa thu If don yeu cdu ma thil tuc phd scm s6......... ngay .....
thdng. ndm cua Toa an nhdn dan ;

C"" ,an cu. ;

Xet d§ nghi cua Truong Van phong Thua phat lai.. .

QUYET DJNH:
D·" 1 T dinh hi h' hanh a dA' ,.leu • ~m 1 Cit 1 auu an 01 VO'l: ,

dia chi: .

Cac khoan tarn dinh chi thi hanh an: ..
.........................................................................................................................................

KS illngay ..... thang ..... nam ......... cho dSn khi co quySt dinh cua Toa an co th§.m
quy~n v~ vi~c giai quySt yeu cau tuyen b6 pha san.

Di~u 2. Truong Van phong Thua phat l~i , Thua phat
l~i dugc phan cong t6 chuc thi hanh an, nguai phai thi hanh an, nguai dugc thi hanh
an va nhiing nguai co quy~n 19i, nghla V\l lien quan co trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay.

Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u h;rckS illngay kY.l.
Nui nhfin: CVC (CHI CVC) TRU~G
- Nhu D'i~u2; (Ky, ghi ro h9 ten, dong dau)
- TAND ;
- VKSND ;
- Luu: VT, HSTHA.



TP-TPL-N-16
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 0512020ITT-BTP)

VAN PHONG THUA pIlAT LAI. CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phiic

S6: .lTB-VPTPL , h r ~............. , ngay ..... tang ...... nam....

THONGBAo
V~ vi~c t~m dinh chi thi hanh an

Can cu Ludt Thi hanh em dan S1! ;

Can cu Nghi dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh
phu vJ t6 chuc va hoat d<5ngcua Thuaphat lai;

C~ c' Ba , "'Q ':t;1' h I 0: 'th ' ~ . 'T"an u: n an \~ uye atn '/ S ngay....... ang. nam cua 1. oa
, h ~ ddan n an an ;

Can cu Quyet dinh thi hanh an s6......... , ngay..... thang..... nam.i.. cua CI:lC (Chi
cue) trucng Cue (Chi cue) Thi hanh an dan S1:f ;

Can cu Quyit dtnh tam dinh chi thi hann an s6 ngay thang ... ndm ......
cua Cue (Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanh. an dan S1:f ;

C~ ,an cu: .

Cac khoan tam dinh chi thi hanh an:
••••••••••• 11 ••••••• II •• 11 ••••••• I" II ••••••••••••• 11 ••••••••••• I, ••••••••••••••••••••••••• 1 I, •••

••••••• II •• 11 •••••••••• II I ••• 11 ••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••• I', II ••••••••••••••••• II ••• II

•••••••••••• 1 •••••••••• 1 ••••••••••••• II ••••• II •• 11 ••••••••••••••••••••••••• 11.1 ••• 1 I' 1 •• 1. II 11.11

KS illngay ..... thang ..... nam ......... cho dSn khi co quyet dinh cua Toa an co tham
quyen vS viec giai quyet yeu c§.utuyen b6 pha san.

Trong thai gian t~m dinh chi thi hanh an, nguai phiii thi hanh an khong phiii
chiu lili su§.tch~m thi hanh an.

Van phong Thira phat l~i thong bao dS ong
(ba)/ca quanlt6 chilc biSt.l.

NO'inh~n:
- C\lC(Chi C\lc)THADS.......;
- VKSND ;
- Cac duong SI!;
- Luu: VT, HSTHA.

TRtrONG vAN PHONG
(Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)



TP-TPL-N-17
(Ban hcmh kern thea ThOng tu sO 0512020ITT-BTP)

TONG cue (Cl)C) THI HANH AN
DANS{j .....

CVC (~HI CVC) THI HANH AN
DAN SV ..
S6: ...... .IQD-THADS

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQclip - T., do - H~nh phuc

, h ' ""............. , ngay ..... tang. ..... nam ....

QUYETDJNH
V~vi~c hoan thi hanh an

CVC (CHI CVC) TRUONG CVC (CHI CVC) THI HANH AN DAN SV
Can eu Ludt Thi hanh em dan su: ;

Can eu Nghi dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thong 01 ndm 2020 cua Chinh
phu vJ t6 chiec va hoat a9ng cua Thieaphat lai;

C "" , B? , t'.Q ':t;1' h) .: 'th ' "" ? rr:an eu an an \~ uye uln ';I so ngay....... ang nam eua 1. oa
, h A ddan n an an ;

Can eu Quyit ainh thi hanh an se5............... ngay.s...), thdng.:.. nam..... cua Cue
(Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanli an dan S1! ;

C"" ,an cu: ;

Xet aJ nghi cua Truong Vanphong Thua ph at lai .

QUYET DJNH:
n·A 1 H - hi hanh a dA' ,.rneu . oan t 1 a an 01val: ,

dia chi: .

Cac khoan hoan thi hanh an: ..

k Xt" tha "" dA' tha ""e u ngay.. .. ang nam.. .. en ngay.. ang nam .

Di~u 2. Truong Van phong Thira phat lai , Thira phat
lai duoc phan cong t6 chirc thi hanh an, ngucri phai thi hanh an, ngum dugc thi hanh
an va nhilng ngucri co quySn 19i, nghla V\l lien quan co trach nhi~m thi hanh Quy@t
diM nay.

Di~u 3. Quy@tdinh nay co hi~u h,rckS tit ngay kY.l.
Noi nh~n: CVC (CHI CVC) TRUONG
- Nhu f)i~u 2; (Ky, ghi ro hQten, aong ddu)
- TAND ;
- VKSND ;
- Luu: VT, HSTHA.



TP-TPL-N-18
(Ban himh kem theo Thong tu s6 05120201IT-BTPj

vANpH6NGTHUAPHATL~ CQNG HOA xA HQI CHi) NGHiA VI~T NAM
DQc lip - Tl}' do - H~nh phuc

S6: .lTB-VPTPL , h ' ~............. , ngay ..... tang ...... nam ....

THONGBAo
V~ vi~c hoan thi himh an

C~ 'L "tTh'h' h' ddan cu UC;Z l an an an S1! ;

Can cu Nghi dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh
phu vJ t6 chuc va hoat a9ng cua Thua phdt lai;

C~ , B ? , /'Q ':t;1' h'\ .: 'th ' ~ ? ~'an cu an an \~ uye CAIn'I so ngay....... ang..... nam cua 1.oa
, hd ddan n an an ;

Can cu Quyit dinh thi hanh. an s6 ......... , ngay thdng ..... ndm.... cua Cue (Chi
cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanh an dan S1! ;

Can cu Quyet ainh hoiin thi hanh an s6 ngay thang ... ndm ...... cua Cue
(Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanh an dan S1! ;

C~ ,an cu ..

Cac khoan hoan thi hanh an:

•••••••••••••••••••• 11 •• 1 ••••••••••••••• '.1 , •••••••••••••••• 1 ••••••••••••••• ,. ••••••••••••••••••••

••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •••••••••• •••••••••••• ••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• 1. II ••••••••••••••••••• 11.1.1 •••••••••• I,

k A ti tha ~ dA' tha '"e u ngay... ang nam....... en ngay........ ang nam ..

Van phong Thira phat l~i.................................... ... thong bao dS ong
(ba)/ea quanltb ehile biSt./.
Nui nhfjn:
- C\lC(Chi C\lc)THADS.......;
- VKSND ;
- Cac duang S\l;
- Luu: VT, HSTHA.

TRtrONG vAN PHONG
(Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)



TP- TPL-N-19
(Ban himh kern thea Thong tu sci 0512020IIT-BTP)

TONG Cl)C (Cl)C) THI HANH AN
DANSl)' .....

CVC (CHI CVC) THI HANH AN
DANSl)' .

S6: .lQD-THADS

CQNG HOA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAM
flQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

, h ' ~............., ngay..... t ang...... nam..,.

QUYETDJNH
V~ vi~c ti~p t\lc thi hanh an

CVC (CHI CVC) TRUONG CVC (CHI CVC) THI HANH AN DAN S1)'
Can cu Ludt Thi hanh an dan su: ;
Can cu Nghi dinn s6 OSI2020IND-CPngay OSthdng 01 ndm 2020 cua Chinh

phu v~ t6 chtec va hoat drJngcua Thua phdt lai;

C~ , B? , /.Q ,,(t~' hI) .: 'th ' ~ ? '1'''an cu an an \~ uye ain '/ so ngay....... ang nam cua 1. oa
, hd dd .an n an an ;

C ~ , Q ,,(t~' h thi h' h a .: 'th ' ~ ? Can cu uye atn 1 an an so ngay....... ang nam cua uc
(Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hann an dan su: ;

Can cu Quyit dinh hoiin thi hanli an s6 ngay thdng ndm cua
Cue (Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanli an dan su: ;

C ~ ,an cu. ;

Xi! d~ nghi cua Truong Vanphong Thua phat lai ;
Xi! thdy di~u kien hoiin thi hanh an kh6ng can,

QUYET DJNH:
Di~u 1. TiSp t\lc thi hanh QuySt dinh thi hanh {ms6 ngay thang .

nam cua C\lC(Chi c\lc) truOngC\lC(Chi C\lc)Thi hanh an dan S\f ..
1... ,. ? ?. 'nh'DOl VOl kh.oanphal thl ha an: .

.........................................................................................................................................
KS tir ngay thang nam .
Di~u 2. TruOngVan phong Thua phcitl~i , Thua phat

l~i dugc phan cong t6 chuc thi hanh an, nguai phai thi hanh an, nguCridugc thi hanh
an va nhUng nguai co quySn 19i,nghia V\l lien quan co trach nhi~m thi hanh QuySt
dinh nay.

Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u l\fc kS tir ngay kY.I.
Noi nhfjn: CUC (CHI CVC) TRUONG
- Nhu Di~u 2; (iy,ghi ro h9 ten, dong ddu)
- TAND ;
- VKSND ;
- LUll: VT, HSTHA.



TP-TPL-N-20
(Ban hcmh kem thea Thong tus6 0512020ITT-BTP)

VANPHONGTHUAPHATL~I CONG HOA xA HOI CHi; NGHiA VI:¢T NAM
DQc lip - Tl}'do - H~nh phuc

s6: .lTB-VPTPL , h r ..,............. , ngay. .... tang. ..... nam ....

THONGBAo
V~ vi~c ti~p tl}Cthi himh an

Can cu Ludt Thi hanh an dan S1! ;

Can cu Nghj dinh s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh
phu vd t6 chtcc va hoat dong cua Thuaphdt lai;

C .., cu B? , I.Qu':t dinh I .: nea th ' .., ? '7"an u an an \~ ye at v so............. oay....... ang nam cua .1oa
, hd ddan n an an ;

Can cie Quyit dinh thi hanh an s6......... , ngay..... thang.:.. nam.... cua C{Jc(Chi
cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanh an dan su. ;

Can cu Quyit dinn tiip tuc thi hanh an s6 ngay thdng ... ndm ...... cua Cue
(Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanh an dan su. ;

C .., ,
an cu: .

TiSp tuc thi hanh Quyet dinh thi hanh an s6 ngay thang nam ..
cua C\lC(Chi cue) tnrong C\lC (Chi cue) Thi hanh an dan su .

D6i voi khoan phai thi hanh an: ..
.........................................................................................................................................

KS tir ngay thang nam ..

Van phong Thua phat l~i....................................... thong bao dS ong
(ba)/cO'quanlt6 chuc biSt.l.
Noi nhp.n:
- Cl,lC (Chi Cl,lc) THADS.......;
- VKSND ;
- Oic duang 5l,l';
- LUll: VT, HSTHA.

TRUONG VAN PHONG
(Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)



TP-TPL-N-21
(Ban himh kem thea Thong tu st5 0512020ITT-BTP)

TONG cue (el)e) THI HANH AN
DANS1!

CVC (CHI CVC) THI HANH .AN
DANSV .

s6: .lQD-THADS

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
B{)c lip - Tv do - H~nb phuc

, h ' ................. , ngay t ang nam .

QVYETBJNH
v~vi~c dinb cbi tbi hanh an

CVC (CHI CVC) TRUONG CVC (CHI CVC) THI IIANH .ANDAN SV
Can cu Ludt Thi hanh an dan S1! ;

Can cu Nghi dinl: s6 08120201ND-CP ngay 08 thdng 01 ndm 2020 cua Chinh
phu vJ t6 chuc va hoat d9ng cua Thuaphdt lai;

C .... , B ? , I.Q ':t Iinh) so': 'th ' .... . 'T"an cu an an c uye ul 'J ngay....... ang nam cua .1 oa
, h A dd -an n an an ;

Can Cte Quyit dinh thi hanh an s6............... ngay....... thang..... nam..... cua Cue
(Chi cue) truong Cue (Chi cue) Thi hanli an dan su: ;

Cii ,an cu ;

Xi! dJ nghi cua Truong Van phong Thieaphdt lai .

QUYETBJNH:

B ·A 1 Dinh hi h' hanh a dJ..· ,.leu • 1 C t 1 a an 01VOl: ,
dia chi: .

Cac khoan dinh chi thi hanh an: ..
.........................................................................................................................................

Bi~u 2. Truong Van phong Thira phat lai , Thira phat
lai duoc phan cong t6 chirc thi hanh an, ngiroi phai thi hanh an, ngiroi duoc thi hanh
an va nhfrng nguai co quy@nlQ'i,nghTa V\l lien quan co trach nhi~m thi hanh QuySt
diM nay.

Bi~u 3. QuySt dinh nay co hi~u l\lc k~ ti:r ngay kY.l.

Nui nhQ-n: CVC (CHI CVC) TRUONG
- Nhu DiSu 2; (Ky, ghi ro h9 ten, dong ddu)
- VKSND ;
- Luu: VT, HSTHA.



TP-TPL-N-22
(Ban himh kern thea Th6ng tu s6 0512020ITT-BTP)

VAN PHONG THUA pHAT L';'I C<)NG HOA xA HOI CHU NGHiA VIl:T NAM
........ DQclip - Tv do - H~nh phuc

S6: ... ./GB-VPTPL , h r ~... , ngay ... tang ... nam ...

GIAYBAo

vAN PHONG THUA PHAT L~I. .

Bao cho: .

Dia chi: .

Co mat tai ..

Dia chi: ..

Vao h6i: gio phut, ngay thang nam .

DS: .

DS nghi co m~t dung thai gian, dia diSm tren, khi di mang thea
Gifiy bao nay va gifiy tamy than.

(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)
THUA PHAT L~I



TP-TPL-N-23
(Ban himh kern theo ThOngtu s6 0512020IIT-BTP)

VANPHONG THUA PHAT L~I CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VI¥T NAM
DQc l~p - T\I' do - H~nh plnic

S6: ... ./GM-VPTPL , h r "..., ngay ... tang ... nam...

GIAYM(lI

VANPHONG THUA PHAT L~I. .

K 'nh ,.I mal: .

Dja chi: .

DSn: .

Dia chi: .

Vaa hili: gio phut, ngay thang nam .

DS: .

Tran trong kinh mai....................... co m~t dung thai gian, dia diSm tren,
khi di mang thea Gi~y moi nay va gi~y ta tuy than.

THUA PHAT L~I
(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)



TP-TPL-N-24
(Ban hanh kern thea Thong tu s6 OSI2020ITT-BTPj

VAN PHONG THU A pHAT L~I CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
........ f>QC l~p - TV do - H,nh plnic

S6: .... /GTT-VPTPL , h ' ~..., ngay ... tang ... nam ...

GIA.y TRI~U T~P

VAN PHONG THUA PHA.T LAI ..
T ·" "neu tap: .. .
Dia chi: ..

DSn: .

Dja chi: ..

Vao h6i: gio phut, ngay thang nam .

DS: .

DS nghi....................... co m~t dung thoi gian, dia diSm tren, khi di mang
thea Gifiy trieu t~p nay va gifiy to tuy than.

(Ky, ghi ro ho ten, dong ddu)
THUA pHAT L~I



PhDluc IV. .
MAUTRANGPHUCTHUAPHATLAI

(Ban hanh kern thea Thong tu s6 05!2020ITT-BTP ngdyJ..lI 112020)~---

(Thi~t k~: Cong ty C6 phftnMay 19)



.'

MD MEM, BIEN TEN, BlED TIfONG

CThi€tk€: Cong ty C6 phArrMay 19)



----------------- - - - - - - - - - -

,<

QUAN Ao THU DONG - NAM

(Thi~t k~: Cong ty C6 phan May 19)



QUAN Ao XUAN HEDAI TAY -NAM

(Thi~tk~: Cong ty C6 phan May 19)



.'

QuAN Ao XUAN HE NGAN TAY -NAM

(Thi~tk~: Cong ty C6 phan May 19)



"

QUAN Ao THU DONG -NU

(Thi~t k~: Cong ty ce phan May 19)



- - -- -------------
"

..
QUAN Ao xuAN HE DAr TAY - NCr

(ThiSt kS: Cong ty ce ph~nMay 19)



.'

yAy AoxuANHENGANTAY-NU

(Thi~tk~: Cong ty C6 phan May 19)



------- - - - - - - - ----------

,
,.

cA VAT, THAT LUNG, GIAy, TAT CHAN

(ThiSt kS: Cong ty cb ph§n May 19)
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